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LỜI GIỚI THIỆU 

  
Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học 

,chúng tôi đã tổ chức biên soạn giáo trình “Phương pháp dạy học toán ở Tiểu 
học (P1) theo chương trình Cao đẳng sư phạm nhằm nâng cao năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp 
dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chương trình 
sách giáo khoa tiểu học.  

Đặc điểm mới của tài liệu là thiết kế các hoạt động, nhằm tích cực hoá 
hoạt động học tập của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải 
quyết vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết quả học tậ p của người học; chú 
trọng sử dụng tích hợp nhiều phương tiện dạy học khác nhau (tài liệu in, 
băng hình/ băng tiếng...,) giúp người học dễ học, dễ hiểu và gây được hứng 
thú học tập. Thông qua phương pháp dạy học, giảng viên giúp sinh viên hình 
thành phương pháp học, khả năng tự học, tự nghiên cứu. Tài liệu gồm các 
chủ đề: 

Chủ đề 1 : Một số vấn đề dạy học toán ở tiểu học 
Chủ đề 2: Một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học toán ở tiểu
           học 
Chủ đề 3: Một số hình thức và phương pháp đánh giá trong học môn 

toán ở  tiểu học 
Chủ đề 4: Sử dụng thiết bị dạy học toán ở tiểu học 

 
Lần đầu tiên, tài liệu được biên soạn theo chương trình và phương 

pháp mới, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong 
nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của bạn đọc, đặc biệt là đội 
ngũ giảng viên, sinh viên các trường Sư phạm, giáo viên tiểu học.  

Trân trọng cảm ơn! 
    
 
 
     Hải Dương, ngày    tháng    năm 2017 
       Tác giả 
   
 

      Đào Hồng Diệu
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Chủ đề 1.  
 

 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC 
 

 
A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Sinh viên nắm được một số vấn đề cơ bản về dạy học Toán ở Tiểu học, đặc 

điểm việc học toán của học sinh Tiểu học và những điều cần chú ý trong dạy học 

toán ở Tiểu học. 

- Nắm được mục tiêu dạy học môn Toán ở Tiểu học, chương trình và chuẩn 

học tập môn Toán ở Tiểu học. 

- Sinh viên ôn lại được các kiến thức có liên quan. 

2. Kĩ năng 

- Hiểu và vận dụng thành thạo các vấn đề trên trong quá trình dạy học Toán 

ở Tiểu học     

3. Thái độ  

 - SV có ý thức tìm hiểu chương trình Toán ở Tiểu học 

 - Có ý thức rèn luyện để trở thành giáo viên Tiểu học 

4. Định hướng tiếp cận năng lực 

- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học   

- Năng lực tư duy Toán học   

- Năng lực giao tiếp Toán học   

- Năng lực mô hình hóa Toán học  

NỘI DUNG 

1. Đặc điểm nhận thức của HS Tiểu học và những điểm cần chú ý trong dạy 

học Toán ở Tiểu học 

 Thông tin: 
1.1. Học sinh Tiểu học học Toán như thế nào? 
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 - HS Tiểu học thường tri giác trên tổng thể, về sau, các hoạt động tri giác 

phát triển và được hướng dẫn bởi các hoạt động nhận thức khác nên chính xác 

hơn. 

 - Chú ý không chủ động chiếm ưu thế ở HSTH.  

- Trí nhớ trực quan, hình tượng và trí nhớ máy móc phát triển hơn trí nhớ 

lôgíc, hiện tượng, hình ảnh cụ thể dễ nhớ hơn câu chữ trừu tượng, khô khan. 

- Trí tưởng tượng còn chịu tác động nhiều của hứng thú, kinh nghiệm sống, 

mẫu vật đã biết. 

1.2. Những điểm cần chú ý trong dạy học Toán ở Tiểu học 

 - Trong dạy học ở TH quan điểm thống trị là quan điểm tâm lí học, nhưng 

trong dạy học toán cần thấy vai trò chủ đạo của quan điểm lôgíc và toán học coi 

lôgíc học hình thức là cơ sở quan trọng của nó.  

 - Nắm vững kiến thức toán học cơ bản, cần thiết, liên quan đến các kiến 

thức cần dạy. 

- Nhận thức được con đường phát triển của Toán: Toán học xuất phát từ nhu 

cầu thực tiễn, toán học còn phát triển theo yêu cầu nội tại của toán học. 

- Toán học sử dụng phương pháp suy diễn. 

- Trong dạy học cần nắm vững sự phát triển có quy luật của tư duy học sinh, 

đánh giá đúng khả năng hiện có và khả năng tiềm ẩn của HS, từ đó có những biện 

pháp sư phạm thích hợp. 

 - Trong dạy học toán ở tiểu học cần chú ý đến sự tồn tại của ba thức ngôn 

ngữ: Ngôn ngữ với các thuật ngữ công cụ, ngôn ngữ kí hiệu, ngôn ngữ tự nhiên. 

1.3. Đặc điểm tư duy của học sinh Tiểu học 

 Lứa tuổi tiểu học (6-7 tuổi đến 11-12 tuổi) là giai đoạn mới của phát 

triển tư duy- giai đoạn tư duy cụ thể. Trong một chừng mực nào đó, hành động 
trên các đồ vật, sự kiện bên ngoài còn là chỗ dựa hay điểm xuất phát cho tư 

duy. Các thao tác tư duy đã liên kết với nhau thành tổng thể nhưng sự liên kết 
đó chưa hoàn toàn tổng quát. Học sinh có khả năng nhận thức về cái bất biến 

và hình thành khái niệm bảo toàn, tư duy có bước tiến rất quan trọng, phân biệt 
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được phương diện định tính với định lượng- điều kiện ban đầu cần thiết để hình 

thành khái niệm “số”. Chẳng hạn: học sinh lớp 1 đã nhận thức cái bất biến là sự 
tương ứng 1-1 không thay đổi khi thay đổi cách sắp xếp các phần tử (dựa vào 

lớp các tập hợp tương đương), từ đó hình thành khái niệm bảo toàn “số lượng” 
của các tập hợp trong lớp các tập hợp đó; phép cộng có phép toán ngược trong 

tập hợp các số tự nhiên. 
Học sinh cuối cấp học có những tiến bộ về nhận thức không gian như 

phối hợp cách nhìn một hình hộp từ các phía khác nhau, nhận thức được các 
quan hệ giữa các hình với nhau ngoài các quan hệ trong nội bộ một hình. 

Học sinh tiểu học bước đầu có khả năng thực hiện việc phân tích tổng 
hợp, trừu tượng hoá- khái quát hoá và những hình thức đơn giản của sự suy 

luận, phán đoán. Ở học sinh tiểu học, phân tích và tổng hợp phát triển không 
đồng đều, tổng hợp có khi không đúng hoặc không đầy đủ, dẫn đến khái quát 

sai trong hình thành khái niệm. Khi giải toán, thường ảnh hưởng bởi một số từ 
“thêm”, “bớt”, “nhiều gấp” ... tách chúng ra khỏi điều kiện chung để lựa chọn 

phép tính ứng với từ đó, do vậy dễ mắc sai lầm. 
Các khái niệm toán học được hình thành qua trừu tượng hoá và khái quát 

hoá nhưng không thể chỉ dựa vào tri giác bởi khái niệm toán học còn là kết quả 

của các thao tác tư duy đặc thù. Có hai dạng trừu tượng hoá: sự trừu tượng hoá 

từ các đồ vật, hiện tượng cảm tính và sự trừu tượng hoá từ các hành động. Khi 

thực hiện trừu tượng hoá nhằm rút ra các dấu hiệu bản chất, chẳng hạn: thông 

qua trừu tượng hoá từ các đồ vật (tập hợp cụ thể) loại bỏ đặc tính màu sắc, kích 

thước hình thành lớp các tập hợp tương đương, sau đó chỉ quan tâm đến cái 

chung giữa lớp các tập hợp tương đương đó, đi đến khái niệm “số” (trừu tượng 

hoá trên các hành động). 

Học sinh tiểu học, nhất là các lớp đầu cấp thường phán đoán theo cảm 

nhận riêng nên suy luận thường mang tính tuyệt đối. Trong học toán, học sinh 

khó nhận thức về quan hệ kéo theo trong suy diễn. Chẳng hạn đáng lẽ hiểu: “12 

= 3x4 nên 12: 3 = 4”, thì lại coi đó là hai mệnh đề không có quan hệ với nhau. 

Các em khó chấp nhận các giả thiết, dữ kiện có tính chất hoàn toàn giả định bởi 

khi suy luận thường gắn với thực tế, phép suy diễn của “hiện thực”. Bởi vậy 

khi nghe một mệnh đề toán học các em chưa có khả năng phân tích rành mạch 

các thuật ngữ, các bộ phận của câu mà hiểu nó một cách tổng quát. 

 Nhiệm vụ:  
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 Nghe giới thiệu khái quát về đặc điểm sự phát triển tư duy toán học 

của học sinh tiểu học; 
 Xem băng, ghi chép, liên hệ với những hiểu biết về đặc điểm tư duy 

của học sinh tiểu học; 
 Thảo luận: Đặc điểm sự phát triển tư duy toán học của học sinh tiểu 

học. 

���� Bài tập 

1. Phân tích sự phát triển tư duy toán học của học sinh tiểu học? Lấy ví dụ cụ thể. 
2. Những điểm chú ý trong dạy học toán ở tiểu học là gì? Phân tích thông qua ví 
dụ cụ thể? 
3. Tại sao trong dạy học toán cần kết hợp quan điểm logic và quan điểm phát 
triển tâm lí lứa tuổi? 

2. Mục tiêu dạy học Toán ở Tiểu học 

 Thông tin: 
a) Mục tiêu chung 

- Giúp HS có những cơ sở ban đầu về Toán học các số tự nhiên, phân số, số 

thập phân, các đại lượng thông dụng, một số yếu tố hình học và thống kê đơn giản. 

- Hình thành các kĩ năng thực hành tính, đo lường, giải các bài toán có nhiều 

ứng dụng thiết thực trong đời sống. 

- Góp phần bước đầu phát triển năng lực tư duy, khả năng suy luận hợp lí, 

diễn đạt đúng (nói và viết), cách phát hiện và cách giải quyết những vấn đề đơn 

giản, gần gũi trong cuộc sống, kích thích trí tưởng tượng, gây hứng thú học tập 

Toán, góp phần hình thành bước đầu phương pháp tự học và làm việc có kế hoạch, 

khoa học, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.. 

Rèn luyện các phẩm chất, các đức tính của người lao động trong xã hội hiện 

đại... 

b) Những điểm mới về mục tiêu dạy học toán ở tiểu học 

 - Nhấn mạnh đến việc giúp học sinh có những kiến thức kĩ năng cơ bản, thiết 

thực, có hệ thống nhưng chú ý hơn đến tính hoàn chỉnh tương đối của các kiến 

thức và kĩ năng cơ bản đó..... 
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 - Quan tâm đúng mức hơn đến: 

 Rèn luyện khả năng diễn đạt, ứng xử, giải quyết các tình huống có vấn đề. 

 Phát triển năng lực tư duy theo đặc trưng của môn toán. 

 Xây dựng phương pháp học tập toán theo những định hướng dạy và học dựa 

vào các hoạt động tích cực, chủ động sáng tạo của HS, giúp HS tự biết cách học 

toán có hiệu quả. 

 Nhiệm vụ:  
 Nghiên cứu chương trình, SGK, SGV môn toán tiểu học để tìm hiểu 

mục tiêu dạy học; 
 Thảo luận: Những điểm mới về mục tiêu dạy học toán tiểu học. 

 
���� Bài tập 

1. Phân tích mục tiêu chung dạy học môn toán tiểu học? 
2. Những điểm mới về mục tiêu dạy học môn Toán ở tiểu học là gì? 
3. Môn Toán ở tiểu học gồm những nội dung nào? Được phân chia thời lượng ra sao? Lấy ví dụ về 
các bài thuộc trong các nội dung cụ thể? 
4. Phân tích nội dung, chương trình môn Toán ? 
 

3. Chương trình môn Toán ở Tiểu học 

 Thông tin: 
 
Toàn bộ chương trình môn Toán ở Tiểu học gồm 840 tiết, trong đó 

Lớp 1:  4 Tiết / Tuần  ×   35 Tuần = 140 Tiết 

Lớp 2:  5 Tiết / Tuần  ×   35 Tuần = 175 Tiết 

Lớp 3:  5 Tiết / Tuần  ×   35 Tuần = 175 Tiết 

Lớp 4:  5 Tiết / Tuần  ×   35 Tuần = 175 Tiết 

Lớp 5:  5 Tiết / Tuần  ×   35 Tuần = 175 Tiết 

 Chương trình môm Toán Tiểu học được cấu trúc theo hai giai đoạn học tập 

Giai đoạn 1: gồm có lớp 1 lớp 2 và lớp 3, là giai đoạn học tập cơ bản 

 Giai đoạn 2: Gồm các lớp 4 và lớp 5, là giai đoạn học tập sâu (so với giai đoạn 

trước). 
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Chương trình môn toán từng lớp  
Lớp 1  

4 TIẾT/TUẦN X 35 TUẦN = 140 TIẾT  
1. Số học:  
1.1. Các số đến 10. Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10.  

 Nhận biết quan hệ số lượng (nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau).  
 Đọc, đếm, viết, so sánh các số đến 10. 

 
 

 Bước đầu giới thiệu khái niệm về phép cộng.  
 Bước đầu giới thiệu khái niệm về phép trừ. 
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 Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10.  
 Số 0 trong phép cộng, phép trừ.  
 Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.  
 Tính giá trị biểu thức số có đến dấu hai phép tính cộng, trừ.  

1.2. Các số đến 100. Phép cộng và phép trừ không nhớ trong phạm vi 100.  
 Đọc, đếm, viết, so sánh các số đến 100. Giới thiệu hàng chục, hàng đơn 
vị. Giới thiệu tia số. 
 Phép cộng và phép trừ không nhớ trong phạm vi 100. Tính nhẩm và tính 
viết trong trong phạm vi 100. 
 Tính giá trị biểu thức số có đến hai phép tính cộng, trừ (các trường hợp 

đơn giản).  
 Đại lượng và đo đại lượng:  

 Giới thiệu đơn vị đo độ dài xăngtimet: Đọc, viết, thực hiện phép tính với 
các số đo theo đơn vị đo xăngtimet. Tập đo và ước lượng độ dài. 
 Giới thiệu đơn vị đo thời gian: tuần lễ, ngày trong tuần. Bước đầu làm 
quen với đọc lịch (loại lịch hàng ngày), đọc giờ đúng trên đồng hồ (khi 

kim phút chỉ vào số 12). 

 Yếu tố hình học:  
 Nhận dạng bước đầu về hình vuông, hình tam giác, hình tròn.  
 Giới thiệu về điểm, điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình; đoạn thẳng. 
 Thực hành vẽ đoạn thẳng, vẽ hình trên giấy kẻ ô vuông, gấp, cắt hình.  

 Giải bài toán:  
 Giới thiệu bài toán có lời văn.  
 Giải các bài toán bằng một phép cộng hoặc một phép trừ, chủ yếu là các 

bài toán trêm, bớt một số đơn vị. 

 
Lớp 2  

5 TIẾT/TUẦN X 35 TUẦN = 175 TIẾT 
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1. Số học:  
1.1. Phép cộng và phép trừ có nhớ trong phạm vi 100  

 Giới thiệu tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng (số hạng, tổng) 
và phép trừ (số bị trừ, số trừ, hiệu). 
 Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 20.  

 Phép cộng và phép trừ không nhớ hoặc có nhớ trong phạm vi 100. Tính 
nhẩm và tính viết.  

 Tính giá trị biểu thức số có đến hai dấu phép tính cộng, trừ.  
 Giải bài tập dạng: “Tìm x biết: a + x = b, x – a = b, a – x = b (với a, b là 
các số có đến 2 chữ số)” bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả 
của phép tính.  

1.2. Các số đến 1000. Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 1000.  
 Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số. Giới thiệu hàng đơn vị, hàng 
chục, hàng trăm. 

Phép cộng các số có đến 3 chữ số, tổng không quá 1000, không nhớ. 
Tính nhẩm và tính viết. 

  Phép trừ các số có đến 3 chữ số, không nhớ.  
Tính giá trị các biểu thức số có đến hai dấu phép tính cộng, trừ, không có dấu 
ngoặc. 

1.3. Phép nhân và phép chia  
 Giới thiệu khái niệm ban đầu về phép nhân: lập phép nhân từ tổng các số 
hạng bằng nhau. Giới thiệu thừa số và tích. 
 Giới thiệu khái niệm ban đầu về phép chia: lập phép chia từ phép nhân 
có một thừa số chưa biết khi biết tích và thừa số kia. Giới thiệu số bị 

chia, số chia, thương. 
 Lập bảng nhân với 2, 3, 4, 5 có tích không quá 50.  
 Lập bảng chia cho 2, 3, 4, 5 có số bị chia không quá 50.  
 Nhân với 1 và chia cho 1.  
 Nhân với 0. Số bị chia là 0. Không thể chia cho 0.  
 Nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng tính. Nhân số có đến 2 chữ số 

với số có 1 chữ số không nhớ. Chia số có đến 2 chữ số cho số có 1 chữ 

số, các bước chia trong phạm vi các bảng tính. 
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 Tính giá trị biểu thức số có đến 2 dấu phép tính cộng, trừ hoặc nhân, 

chia. Giải bài tập dạng: “Tìm x biết: a x x = b; x : a = b (với a là số có 1 

chữ số, khác 0; b là số có 2 chữ số)”.  
 Giới thiệu các phần bằng nhau của đơn vị (dạng 1n , với n là các số tự 

nhiên khác 0 và không vượt quá 5). 

 Đại lượng và đo đại lượng:  
 Giới thiệu đơn vị đo độ dài đêximet, met và kilomet, milimet. Đọc, viết 

các số đo độ dài theo đơn vị đo mới học. Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài: 
1m = 10 dm, 1 dm = 10 cm, 1m = 100 cm, 1 km = 1000 m, 1 m = 1000 mm. 

Tập chuyển đổi các đơn vị đo độ dài, thực hiện phép tính với số đo độ dài (các 
trường hợp đơn giản). Tập đo và ước lượng độ dài. 

 Giới thiệu về lít. Đọc, viết, làm tính với các số đo theo đơn vị lít. Tập 
đong, đo, ước lượng theo lít.  

 Giới thiệu đơn vị đo khối lượng kilogam. Đọc, viết, làm tính với các số 

đo theo đơn vị kilogam. Tập cân và ước lượng theo kilogam. 
 Giới thiệu đơn vị đo thời gian: giờ, tháng. Thực hành đọc lịch (loại lịch 

hàng ngày), đọc giờ đúng trên đồng hồ (khi kim phút chỉ vào số 12) và đọc giờ 
khi kim phút chỉ vào số 3, 6. Thực hiện phép tính với các số đo theo đơn vị giờ, 

tháng. 
 Giới thiệu tiền Việt Nam (trong phạm vi các số học). Tập đổi tiền trong 

trường hợp đơn giản. Đọc, viết, làm tính với các số đo đơn vị đồng.  
 Yếu tố hình học: 

 
 Giới thiệu về đường thẳng. Ba điểm thẳng hàng. 

 
 Giới thiệu đường gấp khúc. Tính độ dài đường gấp khúc.  
 Giới thiệu hình tứ giác, hình chữ nhật. Vẽ hình trên giấy ô vuông.  
 Giới thiệu khái niệm ban đầu về chu vi của một hình đơn giản. Tính chu 

vi hình tam giác, hình tứ giác.  
 Giải bài toán:  

 Giải các bài toán đơn về phép cộng và phép trừ (trong đó có bài toán về 

nhiều hơn hoặc ít hơn một số đơn vị), phép nhân và phép chia. 
 

Lớp 3  
5 TIẾT/TUẦN X 35 TUẦN = 175 TIẾT 
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1. Số học:  
1.1. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 (tiếp):  

 Củng cố các bảng nhân với 2, 3, 4, 5 (tích không quá 50) và các bảng chia 
cho 2, 3, 4, 5 (số bị chia không quá 50). Bổ sung cộng, trừ các số có 3 chữ số có 
nhớ không quá 1 lần). 
 Lập các bảng nhân với 6, 7, 8, 9, 10 (tích không quá 100) và các bảng chia 
với 6, 7, 8, 9, 10 (số bị chia không quá 100).  
 Hoàn thiện các bảng nhân và bảng chia. 
 Nhân, chia ngoài bảng trong phạm vi 1000: nhân số có 2, 3 chữ số với 
số có 1 chữ số có nhớ không quá 1 lần, chia số có 2, 3 chữ số cho số có 1 chữ số. 

Chia hết và chia có dư. 
 Thực hành tính: tính nhẩm trong phạm vi các bảng tính; nhân nhẩm số 

có 2 chữ số với số có 1 chữ số không nhớ; chia nhẩm số có 2 chữ số với số có 1 
chữ số không có số dư ở từng bước chia. Củng cố về cộng, trừ, nhân, chia trong 

phạm vi 1000 theo các mức độ đã xác định. 
 Làm quen với biểu thức số và giá trị biểu thức. 
 Giới thiệu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức số có đến 2 

dấu phép tính, có hoặc không có dấu ngoặc. 
Giải các bài tập dạng:  

 “ Tìm x biết: a : x = b (với a, b là số trong phạm vi đã học)”.  
1.2. Giới thiệu các số trong phạm vi 100 000. Giới thiệu hàng nghìn, hàng vạn, 
hàng chục vạn.  
 Phép cộng và phép trừ có nhớ không liên tiếp và không quá 2 lần, trong 
phạm vi 100 000. Phép chia số có đến 5 chữ số có 1 chữ số (chia hết và chia có 
dư). 
 Tính giá trị các biểu thức số có đến 3 dấu phép tính, có hoặc không có dấu 

ngoặc.  
 Giới thiệu các phần bằng nhau của đơn vị (dạng  , với  là số tự nhiên từ 2 

đến 10 và n = 100, n = 1000). Thực hành so sánh các phần bằng nhau của đơn vị 

trên hình vẽ và trong trường hợp đơn giản. 

 Giới thiệu bước đầu về chữ số La Mã.  
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Đại lượng và đo đại lượng: 
 Bổ sung và lập bảng các đơn vị đo độ dài từ milimet đến kilomet. Nêu mối 

quan hệ giữa hai đơn vị tiếp liền nhau, giữa met và kilomet, giữa met và 
xangtimet, milimet. Thực hành đo và ước lượng độ dài. 

 Giới thiệu đơn vị đo diện tích: xăngtimet vuông. 
 Giới thiệu gam. Đọc, viết, làm tính với các số đo theo đơn vị gam. Giới 
thiệu 1kg = 1000g. 

 Ngày, tháng, năm. Thực hành xem lịch.  
 Phút, giờ. Thực hành xem đồng hồ, chính xác đến phút. Tập ước lượng 

khoảng thời gian trong phạm vi một phút. 
 Giới thiệu tiếp về tiền Việt Nam. Tập đổi tiền với các trường hợp đơn 

giản.  
 Yếu tố hình học:  

 Giới thiệu góc vuông và góc không vuông. Giới thiệu êke. Vẽ góc bằng 

thước thẳng và êke. 
           Giới thiệu đỉnh, góc, cạnh của các hình đã học. 
           Tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông. 
           Giới thiệu compa. Giới thiệu tâm và bán kính, đường kính vủa hình tròn. 

Vẽ đường tròn bằng compa. 
           Thực hành vẽ trang trí hình tròn. 
           Giới thiệu diện tích của một hình. Tính diện tích hình chữ nhật và diện 

tích hình vuông.  
 Yếu tố thống kê:  

 Giới thiệu bảng số liệu đơn giản.  
Tập sắp xếp lại các số liệu của bảng theo mục đích, yêu cầu cho trước.  

 Giải bài toán:  
 Giải các bài toán có đến 2 bước tính với các mối quan hệ trực tiếp và 
đơn giản. 

 Giải bài toán quy về đơn vị và các bài toán có nội dung hình học.  
Lớp 4  

5 TIẾT/TUẦN X 35 TUẦN = 175 TIẾT 
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1. Số học:  
1.1. Số tự nhiên. Các phép tính về số tự nhiên:  

 Lớp triệu. Đọc, viết, so sánh các số đến lớp triệu. Giới thiệu lớp tỉ.  
 Tính giá trị các biểu thức chứa chữ dạng:  

a + b; a – b; a x b; a : b; a + b + c; a x b x c; (a + b) x c.  
 Tổng kết về số tự nhiên và hệ thập phân.  

 Phép cộng và phép trừ các số có đến 5, 6 chữ số không nhớ và có nhớ tới 
3 lần. Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng các số tự nhiên.  
 Phép nhân các số có nhiều chữ số với số có không quá 3 chữ số, tích có 
không quá 6 chữ số. Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân các số tự 

nhiên, tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng. 
 Phép chia các số có nhiều chữ số cho số có không quá 3 chữ số, thương 

có không quá 4 chữ số. 
 Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.  

 Tính giá trị các biểu thức số có đến 4 dấu phép tính. Giải các bài tập 
dạng: 

“Tìm x biết: x < a; a < x < b (a, b là các số bé)”.  
1.2. Phân số. Các phép tính về phân số:  

 Giới thiệu khái niệm ban đầu về các phân số đơn giản. Đọc, viết, so sánh 
các phân số; phân số bằng nhau.  
 Phép cộng, phép trừ hai phân số có cùng hoặc không có cùng mẫu số 
(trường hợp đơn giản, mẫu số của tổng hoặc hiệu không quá 100). 

 Giới thiệu về tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng các phân số. 
 Giới thiệu quy tắc nhân phân số với phân số, nhân phân số với số tự 

nhiên (trường hợp đơn giản, mẫu số của tích có không quá 2 chữ số). 
 Giới thiệu về tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân các phân số. 

Giới thiệu nhan một tổng hai phân số với một phân số. 
 Giới thiệu quy tắc chia phân số cho phân số, chia phân số cho số tự 

nhiên khác 0. 
 Thực hành tính: tính nhẩm về cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số, 

phép tính không có nhớ, tử số của kêt quả tính có không quá 2 chữ số;tính nhẩm 

về nhân phân số với phân số hoặc với số tự nhiên, tử số và mẫu số của tích có 

không quá 2 chữ số, phép tính không có nhớ. 
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 Tính giá trị các biểu thức có không quá 3 dấu phép tính với các phân số 
đơn giản (mẫu số chung của kết quả tính có không quá 2 chữ số).  

1.3. Tỉ số:  
 Giới thiệu khái niệm ban đầu về tỉ số.  
 Giới thiệu về tỉ lệ bản đồ.  

 Đại lượng và đo đại lượng:  
 Bổ sung và hệ thống hoá các đơn vị đo khối lượng. Chủ yếu nêu mối 
quan hệ giữa ngày và giờ; giờ và phút, giây; thế kỉ và năm; năm và tháng ngày. 

 Giới thiệu về diện tích và một số đơn vị đo diện tích (dm2, m2, km2). Nêu 
mối quan hệ giữa m2 và cm2; m2 và km2. 
 Thực hành đổi đơn vị đo đại lượng (cùng loại), tính toán với các số đo. 

Thực hành đo, tập làm tròn số đo và tập ước lượng các số đo.  
 Yếu tố hình học:  

 Góc nhọn, góc tù, góc bẹt.  
 Nhận dạng góc trong các hình đã học.  

 Giới thiệu hai đường thẳng cắt nhau, vuông góc với nhau, song song với 

nhau. 
 Giới thiệu về hình bình hành và hình thoi. 

 Giới thiệu công thức tính diện tích hình bình hành (đáy, chiều cao) hình 

thoi. 
 Thực hành vẽ hình bằng thước và êke; cắt, ghép, gấp hình.  

 Yếu tố thống kê: 
 

Giới thiệu bước đầu về số trung bình cộng. 
 Lâp bảng số liệu và nhận xét bảng số liệu. 
 Giới thiệu biểu đồ. Tập nhận xét trên biểu đồ.  

 Giải bài toán:  
 Giải các bài toán có đến 2 hoặc 3 bước tính, có sử dụng phân số. 

 Giải các bài toán có liên quan đến: tìm hai số biết tổng hoặc hiệu và tỉ số 

của chúng; tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng; tìm số trung bình cộng; các nội 

dung hình học đã học. 

 
Lớp 5  

5 TIẾT/TUẦN X 35 TUẦN = 175 TIẾT  
1. Số học:  
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1.1. Ôn tập về phân số : bổ sung về phân số thập phân, hỗn số; các bài toán về 
tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. 
1.2. Số thập phân. Các phép tính về số thập phân  

 Giới thiệu khái niệm ban đầu về số thập phân. 
 Đọc, viết, so sánh các số thập phân. 
 Viết và chuyển đổi các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân. 
 Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân: 

 Phép cộng, phép trừ các số thập phân có đến 3 chữ số ở phần thập phân. 

Cộng, trừ không nhớ và có nhớ đến 3 lần. 
 Phép nhân các số thập phân có tới 3 tích riêng và phần thập phân của 

tích có không có 3 chữ số. 
 Phép chia các số thập phân với số chia có không có 3 chữ số (cả phần 

nguyên và phần thập phân) và thương có không quá 4 chữ số, với phần thập phân 
có không quá 3 chữ số. 

 Tính chất giao hoán của phép cộng và phép nhân, tính chất phân phối 
của phép nhân đối với phép cộng các số thập phân. 

 Thực hành tính nhẩm:  
 Cộng, trừ không nhớ hai số thập phân có không quá 2 chữ số. 
 Nhân không nhớ một số thập phân có không quá 2 chữ số với một số tự 

nhiên có 1 chữ số. 
 Chia không có dư một số thập phân có không quá 2 chữ số cho một số 

tự nhiên có 1 chữ số. 
 Giới thiệu bước đầu về cách sử dụng máy tính bỏ túi.  

1.3. Tỉ số phần trăm  
 Giới thiệu khái niệm ban đầu về tỉ số phần trăm.  
 Đọc, viết tỉ số phần trăm.  
 Cộng, trừ các tỉ số phần trăm; nhân, chia tỉ số phần trăm với một số. 

 Mối quan hệ giữa tỉ số phần trăm với phân số thập phân, số thập phân và 
phân số.  

 Đại lượng và đo đại lượng:  
2.1. Đo thời gian. Vận tốc, thời gian chuyển động, quãng đường đi được.  

 Các phép tính cộng, trừ các số đo thời gian có đến tên hai đơn vị đo. 
 Các phép tính nhân, chia số đo thời gian với 1 số. 

 Giới thiệu khái niệm ban đầu về: vận tốc, thời gian chuyển động, quãng 
đường đi được và mối quan hệ giữa chúng. 

2.2. Đo diện tích. Đo thể tích  
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 Đề - ca - mét vuông, héc – tô - mét vuông, mi-li-mét vuông; bảng đơn vị 
đo diện tích. 
 Giới thiệu các đơn vị đo diện tích ruộng đất: a và ha. Mối quan hệ giữa  
m2, a và ha. 
 Giới thiệu khái niệm ban đầu về thể tích và một số đơn vị đo thể tích: 

xăng – ti- mét khối (cm3), đề - xi- mét khối (dm3), mét khối (m3). 
 Thực hành đo diện tích ruộng đất và đo thể tích.  

 Yếu tố hình học:  
 Tính diện tích hình tam giác, hình thoi và hình thang. Tính chu vi và diện 
tích hình tròn. 

 Giới thiệu hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ hình cầu. 
 Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ 
nhật, hình lập phương. Giới thiệu công thức tính diện tích xung quanh, diện tích 

toàn phần và thể tích hình trụ, hình cầu. 

 Yếu tố thống kê: 
 Nêu nhận xét một số đặc điểm đơn giản của một bảng số liệu hoặc một 

biểu đồ thống kê. 
 Thực hành lập bảng số liệu và vẽ biểu đồ dạng đơn giản.  

 Giải bài toán: 
Giải bài toán, chủ yếu là các bài toán có đến 3 bước tính, trong đó có 
 

Tìm một số biết một số khác và tỉ số phần trăm của số đã biết so với số đó.  
5.2. Các bài toán đơn giản về chuyển động đều, chuyển động ngược chiều và 
cùng chiều  

 Tìm vận tốc biết thời gian chuyển động và độ dài quãng đường 
 Tìm thời gian chuyển động biết độ dài quãng đường và vận tốc chuyển 
động.  

Tìm độ dài quãng đường biết vận tốc và thời gian chuyển động. 

 Nhiệm vụ: 

 Nghiên cứu chương trình, SGK, SGV môn toán tiểu học về nội dung 
theo từng mạch kiến thức, từng lớp 

 Thảo luận: cách sắp đặt nội dung 
 
���� Bài tập 

1. Môn Toán ở tiểu học gồm những nội dung nào? Được phân chia thời lượng 
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như thế nào? Lấy ví dụ về các bài thuộc trong các nội dung cụ thể? 
2. Phân tích nội dung, chương trình môn Toán ở Tiểu học 
3. Đọc và phân tích  "chuẩn học tập môn Toán ở tiểu học"? Lấy vị dụ minh 
họa? 
4. Xác định mục tiêu dạy học bài "Bài toán về nhiều hơn" (Toán 2) 
 

Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập 
 

1. Nội dung chương trình Toán ở từng lớp  
   - Trình bày được nội dung chương trình Toán từng lớp theo từng mạch kiến thức. 
2. Đặc điểm nội dụng chương trình toán ở Tiểu học 
   - Tóm tắt, trình bày được đặc điểm nội dung môn Toán ở Tiểu học 
3. Phân tích mục tiêu một bài dạy cụ thể 
  - Phân tích các nội dung kiến thức của bài dạy 
  - Phân tích được các mục tiêu dạy học theo các mục kiến thức, kĩ năng, thái độ. 
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Chủ đề 2 
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP  VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC  TOÁN Ở 

TIỂU HỌC 
§ 1. Phương pháp trực quan 

 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

- Sinh viên có những hiểu biết cơ bản về: phương pháp dạy học, phương pháp 

trực quan trong dạy học Toán ở Tiểu học. 

- Sinh viên biết một số loại phương tiện dạy học trong dạy học Toán ở Tiểu 

học. 

- Sinh viên biết thiết kế một hoạt động dạy học bằng phương pháp trực quan.   

2. Kĩ năng 

 - Có kĩ năng tìm hiểu chương trình sách giáo khoa Tiểu học 

 - Có kĩ năng phân tích băng hình. 

 - Có kĩ năng tổ chức dạy học theo phương pháp trực quan. 

3. Thái độ 

 - Tích cực tự học, tự nghiên cứu 

 - Yêu thích môn học 

 - Có ý thức rèn luyện để trở thành người giáo viên dạy giỏi Toán ở Tiểu học. 

4. Định hướng tiếp cận năng lực 

- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học   

- Năng lực tư duy Toán học   

- Năng lực giao tiếp Toán học   

- Năng lực mô hình hóa Toán học 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC 

- Phương pháp dạy học Toán là cách thức hoạt động của giáo viên và học 

sinh nằm đạt được các mục tiêu dạy học Toán. 
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- Là sự vận dụng một cách hợp lí các PP dạy học theo đặc trưng của môn 

Toán. 

 Do đặc điểm về nhận thức của HS Tiểu học, trong quá trình dạy học Toán, giáo 

viên thương phải vận dụng linh hoạt các PP, mức độ vận dụng các PP trên ở từng 

lớp, từng loại bài, từng giai đoạn...cũng không giống nhau. 

- Hiện nay ở Tiểu học đang thực hiện đổi mới PPDH...cần phải vận dụng các 

PP theo hướng tích cực hoá các hoạt động học tập của học sinh để phát triển năng 

lực học tập toán của từng học sinh. 

NỘI DUNG 
1. Quan niệm 

 Thông tin: 
Là PP giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động trực tiếp trên các sự 

vật hiện tượng cụ thể để dựa vào đó HS nắm bắt được kiến thức, kĩ năng của môn 

toán. 

 Nhiệm vụ: 
Tìm hiểu bài dạy:“ So sánh các số có hai chữ số“ 

- Xem băng hình, phân tích băng hình 

- Nêu được mục tiêu dạy học tiết học 
      Mục tiêu: 

                 +) Kiến thức 
               +) Kĩ năng 
               +) Thái độ  
- Dự kiến được các đồ dùng trong tiết học 

           - Phân tích băng hình tiết dạy nêu cách GV hướng dẫn HS hoạt động trên đồ 

dùng để tìm ra kiến thức. 

���� Bài tập 

1. Nêu Quan niệm về phương pháp dạy học trực quan. Lấy ví dụ một bài dạy 
cụ thể có dùng phương pháp dạy học trực quan. 
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2. Vai trò, tác dụng của phương pháp trực quan trong dạy học Toán oqr Tiểu 

học 

 Thông tin: 
 

Do nhận thức của trẻ từ 6 đến 11 tuổi còn mang tính cụ thể, gắn với các hình 

ảnh và hiện tượng cụ thể. Trong khi đó các kiến thức của môn Toán lại có tính trừu 

tượng và khái quát cao, sử dụng PP trực quan sẽ giúp HS có chỗ dựa cho hoạt động 

tư duy để nắm được các kiến thức. 

- Sử dụng PP trực quan trong dạy học Toán ở Tiểu học là quá trình kết hợp giữa cụ 

thể và trừu tượng, nghĩa là tổ chức cho học sinh nắm bắt được các kiến thức trừu 

tượng, khái quát của môn toán dựa trên những cái cụ thể, gần gũi với học sinh, sau 

đó vận dụng những quy tắc, khái niệm trừu tượng để giải quyết những vấn đề cụ thể 

của học tập và đời sống. 

Nhiệm vụ: 
Đọc biên bản xem băng (đã thực hiện ở nhiệm vụ 1 trong hoạt động 1) 
NV1: Kể tên một số đồ vật mà giáo viên đã dùng làm phương tiện dạy học 

giúp học sinh nhận thức được nội dung bài học? Các thứ đó có thật sự 
 

cần thiết hay không? Giáo viên dùng các thứ đó có tác dụng gì cho quá trình 

nhận thức của trẻ? 

NV2: + Anh (chị) hãy thảo luận nhóm và nêu vai trò, tác dụng của phương 

pháp trực quan trong dạy học Toán ở Tiểu học. 
 

+ Phương pháp trực quan được dùng ở những loại bài dạy nào ở  
Tiểu học? 

 

���� Bài tập 

Nêu vai trò, tác dụng và phạm vi sử dụng của phương pháp trực quan trong 

dạy học Toán ở Tiểu học. 

Nêu một số dạng bài có thể dùng phương pháp trực quan trong chương 

trình môn Toán ở Tiểu học. 
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3. Yêu cầu cơ bản khi sử dụng PP trực quan 

 Thông tin: 
- Có các phương tiện trực quan phù hợp với từng giai đoạn học tập của học 

sinh Tiểu học 

- Đồ dùng dạy học phải tập trung vào phục vụ cho việc dạy học các nội dung 

toán học, phải phản ánh, thể hiện rõ ràng các dấu hiệu bản chất của nội dung dạy 

học.  

- Đồ dùng dạy học tính thẩm mĩ nhưng tránh sử dụng đồ dùng có hình thức và 

mầu sắc quá cầu kì, đôi khi che lấp mất dấu hiệu bản chất của nội dung cần dạy học. 

- Khi sử dụng đồ dùng dạy học GV cần tổ chức, hướng dẫn cho HS hoạt động 

trên bộ đồ dùng học tập của từng cá nhân, tạo điều kiện để học sinh tự mình tìm tòi, 

phát hiện ra các kiến thức mới. 

- Sử dụng đúng lúc, đúng mức độ các đồ dùng dạy học toán: 

- Không lạm dụng PP trực quan: PP trực quan hỗ trợ cho HS nắm vững kiến 

thức mới và hỗ trợ cho sự phát triển tư duy trừu tượng của HS. Tuy nhiên, nếu sử 

dụng không đúng lúc, không đúng mức độ, không nâng cao dần mức độ trừu tượng 

thì sẽ lạm dụng PP trực quan, do đó sẽ hạn chế khả năng phát triển của học sinh, tạo 

điều kiện cho HS ngại suy nghĩ, ngại sử dụng trí tưởng tượng, làm việc máy móc, 

thiếu linh hoạt... 

Nhiệm vụ: 
 

NV1: Hãy mô tả thêm một số đồ dùng trực quan mà giáo viên Tiểu học đã 

dùng ở các lớp 1, 2, 3 và các đồ dùng giáo viên sử dụng ở các lớp 4, 5. 

NV2: Thảo luận nhóm 
 

Sử dụng phương pháp trực quan trong dạy học toán ở Tiểu học mà không 

dùng các phương tiện thì có hiệu quả không? 
 

Phương tiện trực quan cần đảm bảo những yêu cầu gì về nội dung kiến 

thức, về giá trị kinh tế, hình thức? 
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Làm thế nào để sử dụng có hiệu quả phương tiện trực quan trong dạy học 

Toán ở Tiểu học? 

���� Bài tập 

1. Khi dạy học có sử dụng phương pháp dạy học trực quan ta cần chú ý 

những điểm gì? 

2. Phân tích yêu cầu về việc sử dụng phương pháp dạy học trực quan thông 

qua các ví dụ cụ thể. 

 
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

 
1. Liệt kê các bài dạy trong chương trình Toán có thể dạy bằng phương pháp trực 
quan. 

Liệt kê được các bài dạy trong chương trình Toán có thể dạy bằng phương 
pháp trực quan.  
Chỉ ra được các phương tiện. 
2. Xác định phương tiện dạy học, xây dựng các hoạt động chủ yếu của tiết học 

(Phần dùng phương pháp trực quan) 

- Xác định được mục tiêu, phương tiện dạy học, các hoạt động chủ yếu.  
 

§ 2. Phương pháp vấn đáp – gợi mở  
 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

- Sinh viên có những hiểu biết cơ bản về: phương pháp dạy học, phương pháp 

vấn đáp – gợi mở trong dạy học Toán ở Tiểu học. 

- Sinh viên biết quy trình đặt và nhận xét một câu hỏi khi dạy học toán ở tiểu 

học. 

- Sinh viên biết thiết kế một hoạt động dạy học bằng phương pháp vấn đáp – 

gợi mở. 

2. Kĩ năng 

 - Có kĩ năng tìm hiểu chương trình sách giáo khoa Tiểu học 
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 - Có kĩ năng phân tích băng hình. 

 - Có kĩ năng đặt câu hỏi hướng dẫn học sinh tìm kiến thức, giải bài tập. 

 - Có kĩ năng tổ chức dạy học theo phương pháp vấn đáp – gợi mở . 

3. Thái độ 

 - Tích cực tự học, tự nghiên cứu 

 - Yêu thích môn học 

 - Có ý thức rèn luyện để trở thành người giáo viên dạy giỏi Toán ở Tiểu học. 

4. Định hướng tiếp cận năng lực 

- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học   

- Năng lực tư duy Toán học   

- Năng lực giao tiếp Toán học   

- Năng lực mô hình hóa Toán học 

1. Quan niệm 

 Thông tin: 
 

Là phương pháp dạy học không trực tiếp đưa ra những kiến thức hoàn chỉnh 

mà sử dụng một hệ thống các câu hỏi để hướng dẫn học sinh suy nghĩ và lần lượt trả 

lời từng câu hỏi, từng bước tiến dần đến kết luận cần thiết, giúp học sinh tự mình 

tìm ra kiến thức mới. 

 Nhiệm vụ: 
 

Tìm hiểu bài dạy:“ So sánh các số có hai chữ số“ 

 Tổ chức cho SV hướng dẫn hs giải một bài toán. 

 Xem băng hình, phân tích băng hình đoạn GV hướng dẫn HS nhận xét cách 

co sánh các số có hai chữ số 

 Phân tích băng hình tiết dạy 
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  - Nhận xét được đoạn GV hướng dẫn học sin nhận xét cách so sánh hai số có hai 

chữ số (GV không trưc tiếp đưa ra kiến thức, thông qua hỏi và trả lời để gợi ý kiến 

thức…) 

���� Bài tập 

Phân tích quan niệm về phương pháp gợi mở vấn đáp. Nêu ví dụ cụ thể. 

 

2. Vai trò, tác dụng của phương pháp vấn đáp – gợi mở trong dạy học Toán ở 

Tiểu học 

 Thông tin: 
 

Phương pháp vấn đáp - gợi mở rất cần thiết và thích hợp với các dạng bài học 

toán ở Tiểu học vì: 

- Phương pháp này tạo điều kiện cho học sinh tích cực, chủ động, độc lập suy 

nghĩ trong học tập để tìm ra kiến thức mới. 

- Phương pháp vấn đáp - gợi mở giúp cho giờ học sôi nổi, nảy sinh và gây 

hứng thú học tập, tạo niềm tin vào khả năng học tập của mình, rèn luyện cho học 

sinh cách suy nghĩ, cách diễn đạt bằng lời, làm cho kết quả học tập vững chắc. 

Nhiệm vụ: 
 
Đọc biên bản xem băng (đã thực hiện ở nhiệm vụ 1 trong hoạt động 

NV1: Theo anh chị có phải mọi bước đều sử dụng được phương pháp Gợi 

mở – vấn đáp hay không? Có phải mọi tiết dạy toán ở Tiểu học đều dùng được 

phương pháp này không? Hãy kể một số nội dung Toán ở Tiểu học mà giáo viên 

có thể dùng phương pháp Gợi mở – vấn đáp. 
 

NV2: Thảo luận nhóm theo các câu hỏi sau: 
 

 Phương pháp Gợi mở – vấn đáp có tác dụng gì trong quá trình dạy học 

nói chung và dạy Toán nói riêng? 
 

 Phương pháp này chủ yếu được dùng ở loại bài học nào? 
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���� Bài tập 

 Trình bày vai trò, tác dụng và phạm vi sử dụng của phương pháp gợi mở 

vấn đáp trong dạy học Toán ở tiểu học. 
 
 Trong trích đoạn băng (đã xem ở nhiệm vụ 1), anh chị hãy nêu tác dụng 

của phương pháp gợi mở vấn đáp mà giáo viên đã sử dụng. 

 

3. Một số yêu cầu cơ bản khi sử dụng PP vấn đáp- gợi mở: 

 Thông tin: 
  

  - Cần phải xây dựng một hệ thống câu hỏi sao cho: 

Các câu hỏi phải phù hợp với các loại đối tượng học sinh 

Mỗi câu hỏi đều phải có nội dung chính xác, phù hợp với mục đích, yêu cầu, 

nội dung bài học. 

Cùng một nội dung có thể hỏi dưới nhiều hình thức khác nhau. 

Câu hỏi phải gợi vấn đề, hạn chế những câu hỏi chỉ cần trả lời “có” hoặc 

“không”... 

Nên có dự đoán câu trả lời câu hỏi của học sinh để chuẩn bị sẵn các câu hỏi 

phụ nhằm kiên trì dẫn dắt tìm hiểu kiến thức. 

- Chú ý những câu hỏi khuyến khích được cả lớp cùng suy nghĩ...GV cần 

đánh giá, nhận xét sau mỗi câu trả lời... 

- Phải sử dụng đúng lúc, đúng mức độ...Trong một số trường hợp nên khuyến khích 

HS tự đặt câu hỏi để HS khác trả lời. 

Nhiệm vụ: 
 

Thảo luận nhóm theo các câu hỏi sau: 
 

 Theo anh chị, các câu hỏi gợi mở cần thoả mãn những yêu cầu gì? 
 

 Những câu hỏi đó có phụ thuộc vào đối tượng, vào nội dung dạy 

học hay không? 
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���� Bài tập 

1. Lấy ví dụ các bài khi dạy học có sử dụng phương pháp gợi mở vấn 

đáp? 

2. Sau khi các câu hỏi được đặt ra và được trả lời thì học sinh cần làm 

gì? Giáo viên cần làm gì? 

 

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

1. Phân loại các bài dạy trong chương trình Toán có thể dạy bằng phương 
pháp vấn đáp - gợi mở. 
       - Liệt kê được một số bài dạy có sử dụng phương pháp vấn đáp – gợi mở: phần 
hình thành kiến thức 
       - Đưa ra các dạng bài tập có thể dùng phương pháp vấn đáp – gợi mở khi hướng 
dẫn học sinh. 
 
2. Tập hướng dẫn HS hình thành kiến thức mới theo phương pháp vấn đáp - 
gợi mở. 
 

- Biết xây dựng hệ thống câu hỏi 
- Dự đoán được câu trả lời 
- Đưa ra được câu hỏi phụ 
- Tổ chức được hỏi và đáp nhóm đôi 

3. Tập hướng dẫn HS làm một bài tập Toán ở Tiểu học. 

Bài 1. Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó đó số thóc ở kho thứ nhất bằng  
3

2
 số 

thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc? 
Bài 2. Một hộp bánh giá 24 000 đồng và một chai sữa giá 9800 đồng. Sauk hi mua 2 
hộp bánh và 6 chai sữa, mẹ còn lại 93 200 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu tiền? 
Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m. Trung 
bình thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? 
 

§ 3. Phương pháp thực hành luyện tập 
 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

- Sinh viên có những hiểu biết cơ bản về phương pháp thực hành luyện tập 

trong dạy học Toán ở Tiểu học. 
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- Sinh viên biết quy trình tổ chức chữa tập, thực hành thực tế khi dạy học toán 

ở tiểu học. 

- Sinh viên biết thiết kế một hoạt động dạy học bằng phương pháp thực hành 

luyện tập . 

2. Kĩ năng 

 - Có kĩ năng tìm hiểu chương trình sách giáo khoa Tiểu học 

 - Có kĩ năng phân tích băng hình. 

- Có kĩ năng đặt câu hỏi hướng dẫn học sinh tìm kiến thức, giải bài tập. 

 - Có kĩ năng tổ chức dạy học theo phương pháp thực hành luyện tập. 

3. Thái độ 

 - Tích cực tự học, tự nghiên cứu 

 - Yêu thích môn học 

 - Có ý thức rèn luyện để trở thành người giáo viên dạy giỏi Toán ở Tiểu học. 

4. Định hướng tiếp cận năng lực 

- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học   

- Năng lực tư duy Toán học   

- Năng lực giao tiếp Toán học   

- Năng lực mô hình hóa Toán học 

II. NỘI DUNG 

 Thông tin: 
1. Quan niệm 

Là phương pháp dạy học thông qua các hoạt động  Luyện tập - thực hành để 

giúp học sinh nắm được các kiến thức và hình thành kĩ năng mới. 

 

 

Các hoạt động thực hành - luyện tập bao gồm: 

- Giải quyết các nhiệm vụ (hay bài tập) do GV nêu ra để  HS có thể tự tìm 

kiếm hoặc chiếm lĩnh được kiến thức mới.  
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- Tập vận dụng kiến thức vào làm tính, giải toán để củng cố kiến thức, hình 

thành kĩ năng. 

- Thực hành đo lương (cân, đo, đong...). Vẽ hình; cắt ghép, gấp, xếp hình.... 

- Tiến hành các trò chơi Toán học. 

Trong đó luyện tập giải các bài tập (ở SGK, phiếu giao việc hoặc vở bài tập in sẵn, 

vở nháp, bảng con...) và làm việc trên các bộ đồ dùng học tập cá nhân đóng vai trò 

rất quan trọng. 

 Nhiệm vụ  
NV1: Xem băng trích đoạn một tíêt dạy bài: Rút gọn phân số ở Toán 4. 

Quan sát, ghi chép xem giáo viên đang làm gì để hướng dẫn học sinh học tập và 

hình thành khái niệm “rút gọn phân số”. 
 

NV2: Mô tả và nhận xét những việc làm của giáo viên và học sinh trong 

trích đoạn vừa quan sát.  

���� Bài tập 

 Quan niệm thế nào là phương pháp thực hành luyện tập trong day học 

toán và tiểu học. 
 

 Anh chị hãy nêu tên một số tiết dạy học toán ở tiểu học và mô tả việc sử 

dụng phương pháp thực hành luyện tập trong tiết đó. 

 

2. Vai trò của PP Luyện tập - thực hành trong dạy học Toán Tiểu học. 

 Thông tin: 
 

          - Đặc điểm nhận thức của hs là cụ thể trong khi các kiến thức Toán mang tính 

trừu tượng nên có một số kiến thức kĩ năng cần hình thành thông qua hoạt động 

thực hành. 

         - Phương pháp Luyện tập - thực hành phát huy được tối đa tính độc lập của 

HS, do đó là phương tiện hiệu quả để thực hiện tốt nguyên lí giáo dục: Học đi đôi 

với hành. 
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          - Hoạt động luyện tập thực hành trong môn Toán ở Tiểu học chiếm tới 50% 

tổng số thời gian dạy học Toán ( VD...). Vì vậy phương pháp Luyện tập - thực hành 

được sử dụng thương xuyên trong dạy học Toán ở Tiểu học (cả tiết lí thuyết và tiết 

thực hành). 
 

Nhiệm vụ: 
 

NV1: Tìm hiểu một số ví dụ dạy học Toán ở Tiểu họ mà giáo viên đã sử dụng 
phương pháp thực hành luyện tập để hình thành kiến thức mới cho học sinh.  

NV2: Thảo luận về vai trò, tác dụng và phạm vi sử dụng phương pháp thực 

hành – luyện tập. 
 
���� Bài tập 
 
          1. Phương pháp thực hành luyện tập có vai trò tác dụng như thế nào trong 

quá trình hình thành kiến thức và kỹ năng môn toán cho học sinh Tiểu học. 

        2. Phương pháp thực hành luyện tập thường được dùng vào những loại bài 

học nào ( hoặc những nội dung dạy học nào) thì đạt hiệu quả tốt. 
 
          3. Có thể dùng phương pháp thực hành luyện tập vào dạy kiến thức mới hay 

không. 

3. Nguyên tắc khi sử dụng phương pháp 

 Thông tin: 
- Giáo viên phải chuẩn bị chu đáo nội dung luyện tập: xác định yêu cầu, dự 

kiến thời gian làm bài và phân công cho từng đối tượng HS (VD...). Trên cơ sở đó 

mà chuẩn bị những phương pháp dạy học phù hợp với nội dung từng bài tập hoặc 

phù hợp với từng đối tượng HS, có bài tập chủ yếu do HS tự suy nghĩ và làm, có bài 

tập GV phải định hướng cho các em. 

- Cần tạo điều kiện để HS được luyện tập thực hành, tích cực sáng tạo, tránh 

làm thay hoặc áp đặt cho HS. 

- Cần động viên mỗi HS trong lớp luyện tập thực hành một cách độc lập, mọi 

HS đều phải cố gắng tự suy nghĩ, tự tìm biện pháp. 
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- Sau mỗi giai đoạn hoạt động độc lập của HS, GV cần tổ chức nhận xét, điều 

chỉnh sai lầm và có những bổ sung kiến thức cần thiết. 

- Thương xuyên thay đổi hình thức luyện tập để gây hứng thú học tập cho 

HS. 

- Cần luyện tập thực hành nhiều, nhưng số lượng bài tập nên vừa phải, tránh bắt HS 

làm việc quá sức và luyện tập thực hành ở lớp là chính. 

Nhiệm vụ: 
 

NV1: Thảo luận về các yêu cầu cơ bản đối với giáo viên khi sử dụng 

phương pháp thực hành luyện tập 
 

NV2: Thảo luận về các yêu cầu đối với học sinh khi thực hành luyện tập. 
 

NV3: Thảo luận về các yêu cầu cơ sở vật chất và phương tiện dạy học phục 

vụ cho các hoạt động thực hành của giáo viên và học sinh. 
 
���� Bài tập 
 

1. Hãy nêu ví dụ về một nội dung Toán ở Tiểu học, giáo viên sử dụng 

phương pháp thực hành – luyện tập và minh hoạ cụ thể. 
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2. Nêu các yêu cầu cơ bản khi sử dụng phương pháp thực hành – luyện  
tập. 

 
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

 
1. Xác định các tiết dạy, các nội dung có thể dạy bằng phương pháp thực 
hành luyện tập. 
 - Xác định cụ thể theo chương trình từng lớp. 
2. Tập hướng dẫn HS giải một bài toán theo yêu cầu. 
- Hướng dẫn học sinh giải. Tổ chức học tập 
3. Tập hướng dẫn HS giải một bài toán có lời văn. 
- Hướng dẫn học sinh giải bài toán. Tổ chức học tập 
 

 
§ 4. Phương pháp giảng giải minh họa    

 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

- Sinh viên có những hiểu biết cơ bản về: phương pháp giảng giải minh 

họa trong dạy học Toán ở Tiểu học. 

- Sinh viên biết thiết kế một hoạt động dạy học bằng phương pháp giảng 

giải minh họa.   

2. Kĩ năng 

 - Có kĩ năng tìm hiểu chương trình sách giáo khoa Tiểu học 

 - Có kĩ năng phân tích băng hình. 

 - Có kĩ năng tổ chức dạy học theo phương pháp giảng giải minh họa. 

3. Thái độ 

 - Tích cực tự học, tự nghiên cứu 

 - Yêu thích môn học 

 - Có ý thức rèn luyện để trở thành người giáo viên dạy giỏi Toán ở Tiểu 

học. 

4. Định hướng tiếp cận năng lực 

- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học   
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- Năng lực tư duy Toán học   

- Năng lực giao tiếp Toán học   

- Năng lực mô hình hóa Toán học 

II. NỘI DUNG 

1. Quan niệm 

 Thông tin: 
Nêu được quan niệm về phương pháp 

Phương pháp giảng giải minh họa trong dạy học Toán là PP dùng lời nói 

để giải thích tài liệu Toán kết hợp với các phương tiện trực quan (đồ dùng dạy 

học, sơ đồ, hình vẽ, ví dụ ...) để hỗ trợ cho việc giải thích. 

Là PP dạy học thường đặt học sinh ở tình trạng thụ động, ít phát huy 

được tính tích cực trong học tập Toán của học sinh. 

Nhiệm vụ: 
 

NV1: Xem băng trích đoạn tiết dạy bài “Phân số” . Ghi chép các lời nói 

và những thao tác của giáo viên trong khi hướng dẫn học sinh nhận biết 

“phân số” là gì hoặc Bài “Hình bình hành” – Toán 4 làm tương tự. 
 

NV2: Mô tả việc làm chính của giáo viên trong khi giúp học sinh hình 
 

thành kiến thức của bài học. 
Giáo viên làm gì trong tiết đó để giúp học sinh hiểu khái niệm “Phân 

số” hoặc nhận biết các đặc điểm của hình bình hành? Học sinh làm gì trong 

lúc đó? 
 

Thảo luận xem trong phương pháp giảng giải – minh hoạ các kiến thức 

được giáo viên truyền đạt tới học sinh bằng cách chủ yếu nào? 
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���� Bài tập 

 1. Phương pháp giảng giải minh hoạ được quan niệm như thế nào? 
 
 2. Nêu ra một số ví dụ trong dạy học toán ở Tiểu học có sử dụng 

phương pháp giảng giải minh hoạ. 

2. Một số yêu cầu cơ bản khi sử dụng phương pháp giảng giải minh họa 

trong dạy học Toán ở TH. 

 Thông tin: 
- Để hạn chế sử dụng PP GG-MH, GV cần dự đoán và lựa chọn những 

nội dung bắt buộc phải GG-MH, chuẩn bị cách giảng giải thật đơn giản, ngắn 

gọn, chuẩn bị sẵn các tài liệu để minh hoạ và cách sử dụng các tài liệu đó 

VD: Khi giới thiệu về đơn vị đo lương và cách sử dụng, để tránh GG dài dòng, 

GV nên kết hợp GG với hoạt động thực hành của HS, chuẩn bị sẵn mô hình, vật 

thật để HS phối hợp nghe, nhìn và làm... 

- Khi tổ chức cho học sinh học cá nhân trong các tiết dạy học Toán... PP 

GG-MH được sử dụng trong các trường hợp GG cho cá nhân hay cho 1 nhóm 

HS có nhu cầu; GG-MH cho cả lớp khi GV phát hiện có vấn đề cả lớp chưa giải 

quyết được hoặc giải quyết chưa chọn vẹn. 

VD: Khi HS làm việc theo phiếu BT, phiếu học tập...GV nói chỉ đủ nghe, phân 

phối thời gian hợp lí để có thể quan tâm đều đến cả lớp... Khi hướng dẫn HS 

giải 1 bài toán, GV chỉ nên gợi ý, hướng dẫn HS tự tìm ra các bước và PP giải 

bài toán đó... 

- Chỉ  khi nào sử dụng các phương pháp khác không hiệu quả mới sử 

dụng phương pháp giảng giải minh họa. 

Nhiệm vụ: Thảo luận về sự cần thiết của phương pháp này trong dạy 

học Toán ở Tiểu học (ưu điểm – nhược điểm). 

���� Bài tập 
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1. Phân tích những yêu cầu cơ bản khi dạy học có sử dụng phương pháp 

giảng giải minh họa? Cho ví dụ minh họa? 

2. 13. Lấy ví dụ cụ thể về một số bài mà khi dạy có sử dụng phương pháp 

giảng giải minh họa? 

 
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

 
1. Xác định một số nội dung có thể dạy bằng phương pháp giảng giải – 
minh họa. 

 Xác định được một số nội dung có thể dùng phương pháp giảng giải 
minh họa ví dụ: Khái niệm phân số, đường thẳng, bán kính, đường kính… 
2. Tập hướng dẫn HS một nội dung trong một bài cụ thể có sử dụng 
phương pháp giảng giải – minh họa. 

 Biết sử dụng đồ dùng kết hợp sách giáo khoa tiểu học minh họa 

 

§ 5. Một số hình thức tổ chức học tập trong dạy học Toán ở Tiểu học 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

- Sinh viên có những hiểu biết cơ bản về: Hình thức tổ chức học tập 

nhóm, cá nhân,  

- Sinh viên biết các cách tổ chức học tập theo hình thức nhóm, cá nhân. 

2. Kĩ năng 

 - Có kĩ năng tìm hiểu chương trình sách giáo khoa Tiểu học 

 - Có kĩ năng phân tích băng hình. 

 - Có kĩ năng tổ chức dạy học theo hình thức nhóm, cá nhân 

 - Dự kiến được các tình huống xảy ra và các biện pháp giải quyết khi tổ 

chức các hình thức học tập cho HS. 

3. Thái độ 

 - Tích cực tự học, tự nghiên cứu 

 - Yêu thích môn học 
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 - Có ý thức rèn luyện để trở thành người giáo viên dạy giỏi Toán ở Tiểu 

học. 

4. Định hướng tiếp cận năng lực 

- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học   

- Năng lực tư duy Toán học   

- Năng lực giao tiếp Toán học   

- Năng lực mô hình hóa Toán học 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức học tập theo nhóm 

 Thông tin: 
1.1. Ích lợi của việc tổ chức dạy học theo nhóm 

+)  Góp phần hình thành và phát triển các năng lực hoạt động theo nhóm: 

* Kĩ năng 

- Kĩ năng giao tiếp, hoạt động hợp tác giữa các cá nhân trong một nhóm. 

-  , trình bày và tiếp nhận thông tin. 

  - Khả năng phối hợp với người khác cùng hoàn thành công việc. 

* Thái độ: 

- Ý thức hợp tác trong công việc. 

- Ý thức tự chịu trách nhiệm trong nhóm. 

+) Góp phần hình thành và phát triển các năng lực hoạt động cá nhân: 

- Hoạt động lao động hợp tác theo nhóm, hoạt động giao tiếp và có tính 

tích hợp là đặc điểm nổi bật của công việc lao động trong tương lai, giúp phát 

triển những năng lực của người lao động hiện đại. 

- Tăng cương cơ hội thảo luận, trao đổi, hợp tác để từ đó hiểu sâu sắc 

kiến thức hơn, nâng cao chất lượng học tập của từng học sinh. 

- Tăng cương sự đoàn kết trong công việc chung. 

- Tự khẳng định bản thân. 
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- Tạo môi trường để học sinh giúp đỡ nhau trong học tập. HS kém có điều 

kiện học tập các bạn trong nhóm, có điều kiện tiến bộ trong quá trình liên tôc 

hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

- Tăng cương tính tích cực trong học tập, phát triển sự sáng tạo của HS, 

tạo cơ hội cho mọi học sinh đựoc tham gia phát biểu, phân tích, phê phán, trình 

bày, tranh cãi, hoạt động... 

1.2. Lưu ý về tác động có hại nếu tổ chức học theo nhóm không tốt 

- Có nhiều bạn không thực sự làm việc, chỉ dựa vào thành quả hoạt động 

của bạn khác. 

- Nhóm làm việc sai mục đích (bàn về các việc không liên quan đến 

nhiệm vụ đựơc giao) 

- Nhóm không đoàn kết, dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ. 

- Nhóm trưởng không điều hành được công việc chung. 

 Nhiệm vụ: 
- Tìm hiểu bài dạy:“ So sánh các số có hai chữ số“ 

- Xem băng hình, phân tích băng hình 

- Tìm hiểu các cách thức tổ chức học tập cho học sinh. 

Phân tích băng hình tiết dạy, chỉ ra 

- Các hoạt động được tiến hành theo nhóm 

- Các hoạt động học tập cá nhân 

- Nhận xét về không khí lớp học khi tổ chức các hình thức này. 

���� Bài tập 

Nêu ý nghĩa tác dụng và các mặt hạn chế có thể có của hình thức tổ chức 

học tập nhóm tương tác 
 
1.3. Quy trình và cách thức dạy học theo nhóm 

 Thông tin: 
1.3.1. Quy trình dạy học theo nhóm 
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Bước 1: Tổ chức thành lập các nhóm 

Bước 2: Đề ra nhiệm vụ: GV xác định nhiệm vụ của từng nhóm và cách 

tiến hành hoạt động của các nhóm. 

Bước 3: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ. 

Bước 4: Các đại diện nhóm trình bày kết quả, nhận xét, bổ sung, đánh 

giá. 

Bước 5: Hoạt động chung cả lớp (nếu cần thiết), GV tổ chức chốt lại các 

kiến thức mới xuất hiện, đánh giá hoạt động của các nhóm. 

1.3.2. Kĩ thuật chia nhóm 

Kích cỡ của nhóm: Tùy theo nhiệm vụ và yêu cầu huy động số người 

tham gia thực hiện nhiệm vụ mà xác định số người trong nhóm. 

Thành phần trong nhóm:  

- Nhóm theo cùng trình độ năng lực (Nhóm HS khá giỏi, nhóm HS trung 

bình, nhóm HS yếu...Thông thương nhiệm vụ giao cho các nhóm này là những 

bài tập nhằm mục đích ôn tập, củng cố kiến kiến thức, rèn luyện kĩ năng, các 

loại bài tập dành cho các nhóm sẽ có mức độ khó, dễ khác nhau). 

- Nhóm theo khu vực ở của gia đình. 

- Nhóm theo sở thích bạn bè. 

- Nhóm theo cấu trúc tổ chức của lớp, tổ, nhóm theo chỗ ngồi. 

- Nhóm chọn ngẫu nhiên. 

- Nhóm hỗn hợp gồm cả HS khá, giỏi, TB, yếu... gồm cả nam và nữ. 
 

 Nhiệm vụ: 
 
NV1: Hãy nhớ lại buổi học tập theo hình thức thảo luận nhóm, nêu xem 
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trong khi thảo luận mọi người tập trung vào điều gì, thường làm gì? Ghi ra mẩu 

giấy điều mà mọi người cùng quan tâm gọi là gì? 
 

NV2: Xác định xem các nhóm học sinh Tiểu học, khi học Toán muốn thực 

hiện thảo luận có hiệu quả thì cần thực hiện các tác động sư phạm từ phía giáo 

viên như thế nào? (làm thế nào để mau chóng bắt đầu cuộc thảo luận) 

���� Bài tập 

 1. Anh chị biết mấy cách để chia nhóm học tập tương tác trong dạy học 

toán? Nêu ưu nhược điểm của mỗi cách chia nhóm đó. 
 
 2. Cho ví dụ về hình thức chia nhóm mà Anh, chị có thể thực hiện trong 

dạy học toán và Tiểu học. 
 
 
2. Tổ chức học tập cá nhân 
2.1. Sự cần thiết phải tổ chức các hoạt động học tập cá nhân 

- Học sinh tiểu học khi học toán cần thiết có những nội dung phải thực hiện học 

tập cá nhân, chẳng hạn để hình thành và rèn kĩ năng tính với 4 phép tính, kĩ năng trình 

bày, diễn đạt khi giải toán...Nhê những hoạt động cá nhân mà học sinh đưa ra những 

thông tin phản hồi chính xác về trình độ tiếp thu kiến thức, kĩ năng thực hành, về 

phương pháp suy luận, từ đó giúp giáo viên có kế hoạch dạy học hợp lí tiếp theo. 

Ví dụ: Sau khi HS hình thành khái niệm về trung điểm đoạn thẳng. HS cần thiết 

hoạt động cá nhân để xác định trung điểm một đoạn thẳng AB cho trước, hoặc sau khi 

biết khái niệm đương gấp khúc, HS cần thực hành cá nhân tạo ra những đương gấp 

khúc để tái hiện biểu tượng, cần nối các điểm để tạo ra đương gấp khúc gồm một số 

đoạn theo yêu cầu, cần thực hành tính độ dài đương gấp khúc...Những hoạt động này 

không nên làm tập thể nhóm hoặc thảo luận vì điều đó không trở thành kĩ năng riêng 

của từng học sinh, giáo viên không thể biết thực sự cá nhân nào đã có biểu tượng 

đúng, có kĩ năng thành thạo nếu ta chỉ thông qua thảo luận hoặc làm chung nhóm. 

Nhiệm vụ: 
NV1: Cho ví dụ về việc học cá nhân ở một nội dung học Toán ở Tiểu học. 
NV2: Phân tích các kỹ năng cá nhân được phát triển thông qua học tập cá nhân 

và mối quan hệ với học thảo luận nhóm? 
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���� Bài tập 

1. Học sinh Tiểu học khi học Toán có thể học cá nhân trong những trường hợp nào? 
Nêu ý nghĩa, tác dụng của hình thức tổ chức dạy học cá nhân? 

 

2.2. Một số hình thức tổ chức học tập cá nhân 

 Thông tin: 
Một số hình thức tổ chức học tập cá nhân 

   - Cá nhân thực hành, nộp sản phẩm. 

- Cá nhân trả lời câu hỏi 

- Làm việc trên phiếu giao việc.  

- Viết tự luận 

2.3. Một số tình huống có thể xảy ra khi hoạt động cá nhân 

- Học sinh làm sai, làm ẩu. 

 - Học sinh làm như máy, không cần biết tại sao lại làm như vậy (không tư duy 

liên hệ và không cần biết mục đích làm). 

 - Học sinh không thực hiện nhiệm vụ. 

Một số biện pháp 

 - Giúp học sinh nhận thức được rõ mục đích, động cơ hoạt động cá nhân, giáo 

viên không thể áp đặt mục đích cho học sinh tiểu học. 

 - Tạo mối liên hệ giữa các kiến thức đã học với các kiến thức hiện có của HS, 

với kiến thức mới, với yêu cầu thực hành mới. 

 - Khích lệ những cá nhân hướng nội, những cá nhân làm tốt, phê phán một 

cách hài hước những sai lầm khi cá nhân bộc lộ, có gợi ý định hướng các hoạt động 

khi phát hiện nguy cơ sai lầm ở cá nhân. 

 - Mỗi cá nhân nào làm đúng, nhanh đều đựoc tuyên dương....Tổ chức các hoạt động 

cá nhân nhằm tạo ra điều kiện biến đổi những cấu trúc tri thức hiện có của học sinh 

sang cấu trúc tri thức chính xác hơn tương tự với các đơn vị kiến thức khác. 

Nhiệm vụ: 
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NV1: Việc tổ chức hoạt động học tập cá nhân cho học sinh Tiểu học cần có 

những hình thức nào? Ưu, nhược điểm của mỗi hình thức đó? 

NV2: Nêu một số hoạt động học tập cá nhân mà giáo viên Tiểu học thường tổ 

chức cho học sinh trong quá trình dạy học Toán (mà anh (chị)) đã biết. 
 
���� Bài tập 

1. Có hình thức tổ chức dạy học cá nhân như thế nào? Phân tích ưu nhược điểm? 
 

2. Cho ví dụ về một số loại bài dạy ở tiểu học có thể sử dụng hiệu quả dạy học cá 

nhân? 

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 
 

1. Tổ chức một hoạt động nhóm trong dạy học một nội dung cụ thể 
Chia nhóm cụ thể phù hợp mục đích  dạy, số lượng học sinh. 
 Dự kiến các tình huống sư phạm và giải quyets các tình huống đó. 

2. Tổ chức một hoạt động cá nhân trong dạy học một nội dung cụ thể 
Dự kiến các tình huống sư phạm và giải quyết các tình huống đó. 
 

 

§ 6. Tổ chức trò chơi – ngoại khóa trong dạy học toán ở tiểu học 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

+ Sinh viên có những hiểu biết cơ bản về: Trò chơi học tập, tác dụng và yêu cầu 

khi tổ chức một trò chơi học tập, tổ chức hoạt động ngoại khóa về Toán. 

+ Sinh viên biết thiết kế một trò chơi trong dạy học toán ở Tiểu học. 

+ Sinh viên các bước tổ chức một trò chơi học tập trong dạy học Toán ở Tiểu 

học. 

2. Kĩ năng 

 - Có kĩ năng tìm hiểu chương trình sách giáo khoa Tiểu học 

 - Có kĩ năng phân tích băng hình. 

 - Có kĩ năng tổ chức trò chơi học tập trong dạy học toán ở Tiểu học.  

 - Thiết kế được hoạt động ngoại khóa về Toán ở Tiểu học 

3. Thái độ 
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 - Tích cực tự học, tự nghiên cứu 

 - Yêu thích môn học 

 - Có ý thức rèn luyện để trở thành người giáo viên dạy giỏi Toán ở Tiểu học. 

4. Định hướng tiếp cận năng lực 

 - Năng lực khoa học Toán học. 

 - Năng lực dạy học Toán. 

II. NỘI DUNG 

 Thông tin: 
1. Khái niệm 

Trò chơi học tập là một hoạt động vui chơi trong chương trình dạy học nhằm 

củng cố, rèn luyện kiến thức, kĩ năng của môn học. 

2. Tác dụng của trò chơi trong dạy học  

- Trò chơi học tập làm thay đổi hình thức học tập, làm không khí lớp học thoải mái, 

vui vẻ, tạo hứng thú cuốn hút trẻ. 

- Khi chơi học sinh sẽ bộc lộ rõ khả năng hiểu biết và vận dụng kiến thức.  

- Trò chơi học tập giúp HS tiếp thu bài học một cách tự giác, tích cực. Học sinh biết 

hợp tác, chia sẻ, biết vươn tới đích... 

Nhiệm vụ: 
 

NV1: Xem một trích đoạn băng trò chơi học Toán trong tiết "So sánh các số co 

hai chữ số" Toán 1, ghi chép xem đó là trò chơi gì? Giáo viên và học sinh làm gì? 

Không khí lớp học ra sao? Học sinh đạt được kiến thức và kỹ năng gì về môn Toán 

qua trò chơi đó? 
 

NV2: Kể ra một số tiết dạy Toán, mô tả trò chơi đã dùng trong thực tế dạy học 

Toán mà anh (chị) đã được quan sát, hoặc thử nghiệm. 
 
���� Bài tập 

 1. Nêu vai trò tác dụng của trò chơi trong học Toán ở Tiểu học? 
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 2. Tổ chức trò chơi học toán cho học sinh Tiểu học được xuất phát từ 

những luận điểm cơ bản nào? Điều đó có ý nghĩa gì với yêu cầu đổi mới phương 

pháp dạy học toán hiện nay. 

3. Tổ chức trò chơi học tập 

 Thông tin: 
3.1. Nguyên tắc khi tổ chức trò chơi học tập 

- Trò chơi phải củng cố một nội dung toán học cụ thể. 

- Trò chơi phải gây được hứng thú, thu hút đa số học sinh. 

- Mỗi trò chơi phải có tên gọi ngộ nghĩnh, kích thích người chơi bộc lộ kiến 

thức, kĩ năng. 

- Trò chơi phải phù hợp với quỹ thời gian. 

3.2. Thiết kế một trò chơi học tập 

Trò chơi học tập gồm các nội dung: 

- Mục đích của trò chơi: Trò chơi nhằm củng cố phần kiến thức, kĩ năng nào? 

- Phương tiện đồ dùng phục vụ cho trò chơi. 

- Luật chơi: Chỉ rõ nguyên tắc chơi, hình thức chơi (nhóm, cá nhân,..), số người 

tham gia, quy định thắng thua. 

- Cách chơi: Hướng dẫn cách chơi, cách tổ chức trò chơi  

- Phát triển, biến đổi trò chơi...Từ một trò chơi giáo viên có thể biến đổi thành 

nhiều trò chơi phù hợp với nhiều nội dung học tập và đối tượng học sinh khác nhau 

b. Các bước tổ chức trò chơi 

- B1. Giáo viên giới thiệu trò chơi : Nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và 

phổ biến luật chơi ( có thể cho học sinh chơi thử) 

- B2. Chơi thật. 

- B3. Nhận xét kết quả trò chơi, có thể thưởng phạt cho người thắng thua. Nhận 

xét thái độ của người tham gia trò chơi, rút kinh nghiệm cho trò chơi sau. 

- B4. Kết thúc : Giáo viên tổng kết lại những gì học sinh dã học qua trò chơi. 
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Nhiệm vụ: 
 

NV1: Tổ chức trò chơi học Toán cần tuân thủ một số yêu cầu gì? Có phải mọi 

trò chơi đều là trò chơi học toán hay không? 
 

NV2: Thảo luận: Những tình huống có thể gặp trong khi tổ chức trò chơi học 

Toán cho học sinh Tiểu học. 

���� Bài tập 

 1. Thiết kế một vài trò chơi học Toán để sử dụng vào một số tiết học Toán 

cụ thể trong chương trình môn Toán của một trong các lớp 1; 2; 3; 
 2. Phân tích những yêu cầu đối với một trò chơi học Toán đã được thể hiện 

trong phần thiết kế. 
 
 3. Mô tả vai trò của giáo viên, không khí lớp học, tác dụng của trò chơi 

trong việc hình thành kiến thức và rèn kĩ năng theo mục tiêu bài học. 

 

5. Hoạt động ngoại khoá về Toán 

Là một hoạt động mang tính chất ngoại khoá nhằm củng cố vận dụng kiến thức 

đã học trong chương trình chính khoá để đưa vào tổ chức học tập ngoài giê lên lớp. 

Hình thức: Thăm quan 1 công trình, tìm hiểu lịch sử về Toán học... 

Tổ chức các hoạt động trò chơi nói về Toán học: Thi giải Toán, đố vui, kể 

chuyện..làm đồ dùng dạy học Toán... 

Các hoạt động 

Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi toán. 

Tổ chức các cuộc thi giải toán, đố vui, kể chuyện, làm đồ dùng dạy, học toán. 

Tổ chức các nhóm học sinh ham thích học toán, học nhóm học sinh giỏi, nhóm 

học sinh cần có sự giúp đì thêm về toán. 

Điều kiện để thực hiện: Giáo viên và học sinh phải có tài liệu hướng dẫn, đọc 

thêm, sưu tầm... 



 

 47 

Hoạt động ngoại khoá thương được tổ chức sau khi kết thúc một phần, một 

chương, một học kì, một năm học...hay trong những dịp có tổ chức các ngày kỉ niệm, 

ngày hội học, hội giảng... 

Hoạt động ngoại khoá thương được tổ chức kết hợp với các hoạt động chung 

của lớp, của trường....hoặc trong những dịp giao lưu giữa các nhóm, các lớp HS. 

 

Nhiệm vụ: 
 

NV1: Nêu những hoạt động ngoại khoá về môn toán trong nhà trường Tiểu học 

mà Anh (chị) đã biết. 
 

NV2: Thảo luận về ý nghĩa tác dụng của hoạt động ngoại khoá trong dạy học 

toán ở Tiểu học. 

���� Bài tập 

Anh (chị) hãy phân tích một hoạt động ngoại khoá trong dạy học toán ở Tiểu 

học để làm rõ tác dụng của họat động này xét từ các góc độ sau. 
 

 Củng cố kiến thức 
 

 Rèn luyện kỹ năng. 
 

 Phát triển nhận thức và giao tiếp xã hội đối với học sinh Tiểu học. 
 

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 
 
1. Tổ chức trò chơi, 

- Xử lí các tình huống xảy ra khi chơi, 
- Phát triển trò chơi. 

2. Thiết kế hoạt động ngoại khóa về Toán 

 Thiết kế kế hoạch một hoạt động ngoại khóa ví dụ: Thi tìm hiểu kiến thức Toán, kể 

chuyện Toán học, thi giải toán nhanh,... 

§ 7. Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 
trong dạy học Toán ở Tiểu học 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 
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+ Sinh viên nắm vững được bản chất của dạy học giải quyết vấn đề và dạy học kiến 

tạo, vận dụng dạy học giải quyết vấn đề và dạy học kiến tạo trong dạy học môn Toán ở Tiểu 

học 

+ Sinh viên ôn lại được các kiến thức có liên quan. 

2. Kĩ năng 

+ Vận dụng thành thạo dạy học giải quyết vấn đề trong các tiết dạy học Toán ở 

trường Tiểu học.  

+ Rèn luyện khả năng diễn đạt vấn đề, báo cáo khoa học, bước đầu làm quen với việc 

phát hiện và giải quyết vấn đề trong hoạt động dạy học 

3. Thái độ  

 + SV có ý thức tìm hiểu chương trình Toán ở Tiểu học 

 + Có ý thức rèn luyện để trở thành giáo viên Tiểu học 

4. Định hướng tiếp cận năng lực 

+ Năng lực giải quyết vấn đề Toán học   

+ Năng lực tư duy Toán học   

+ Năng lực giao tiếp Toán học   

+Năng lực mô hình hóa Toán học  

II. NỘI DUNG 

Giới thiệu: Phân tích một nội dung dạy học cụ thể: So sánh hai cách hình thành 

kiến thức  

Ví dụ: Khi dạy về tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc, GV có 2 cách dạy như sau: 

     Cách 1: GV đưa ra quy tắc tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc “khi tìm giá trị của 

biểu thức có dấu ngoặc (  ), ta thực hiện các phép tính trong ngoặc trước”. Giáo viên 

đưa ví dụ về biểu thức có dấu ngoặc (35 + 25) x 3 và yêu cầu HS tính giá trị của biểu 

thức này. 

    Cách 2: GV yêu cầu HS tính giá trị biểu thức 35 + 25 x 3, HS nhận xét: phải tính 

phép nhân 25 x3 trước rồi thực hiện phép cộng. 

      35 + 25 x 3 = 35 + 75 = 110. 
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GV đưa ra tình huống mới: “hãy tìm cách viết thêm kí hiệu để thực hiện phép cộng 

trước”. 

HS buộc phải suy nghĩ, từng em nghĩ cách kí hiệu riêng của mình (các kí hiệu có thể 

rất khác nhau tuỳ từng em), chẳng hạn: 

                             x 3 

              

            35 + 25   x 3 

  

           35 + 25 x 3 

Sau đó các bạn cùng nhau trình bày và đi đến thống nhất cách kí hiệu: 

          ( 35 + 25 ) x 3 

Tới đây, GV cho HS nêu quy tắc tính giá trị của biểu thức chứa dấu ngoặc. 

      Trong cách dạy thứ nhất, GV giới thiệu kí hiệu dấu ngoặc, đưa luôn một quy tắc 

tính, sau đó HS tính giá trị biểu thức cụ thể. Cách này cho phép rút gọn thời gian dạy, 

GV dành nhiều thời gian cho việc rèn kĩ năng và thuộc quy tắc. Tuy nhiên, làm như 

vậy HS thụ động, các hoạt động mang tính máy móc và không phát triển tư duy HS. 

      Trong  cách dạy thứ hai, HS phải suy nghĩ, tìm cách vận dụng kiến thức đã học 

tiết trước để tìm cách kí hiệu sáng tạo. Cách này tưởng như mất thời gian, nhưng có 

giá trị không đổi được: GV đã tổ chức tình huống cho HS hoạt động, hấp dẫn và HS 

mong muốn giải quyết nó (tìm cách sáng tạo ra kí hiệu), HS tích cực sử dụng kiến 

thức đã biết, phải thử nghiệm. Đồng thời HS nắm được ý nghĩa của dấu ngoặc và nắm 

luôn quy tắc: 

1. Một số khái niệm 

 Thông tin: 
1.1. Vấn đề 

    Vấn đề là điều cần được xem xét, nghiên cứu, giải quyết (Hoàng Phờ – Từ điển 

tiếng Việt).  

Trong Toán học, người ta hiểu vấn đề như sau: 

 35 + 25  
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- HS chưa trả lời được câu hỏi hay chưa thực hiện được được hành động. HS cũng 

chưa được học 1 quy luật có tính thuật giải nào để trả lời câu hỏi đó hay thực hiện 

được hành động đó. 

1.2. Tình huống có vấn đề 

      Tình huống có vấn đề là tình huống mà ở đó gợi cho người học những khó khăn 

về lí luận hay thực tiễn mà họ thấy cần thiết phải vượt qua và có khả năng vượt qua 

nhưng không phải ngay tức thời nhờ một thuật giải mà cần phải có quy trình tư duy 

tích cực, vận dụng, liên hệ những tri thức cũ liên quan.  

Một tình huống được gọi là có vấn đề phải thoả mãn 3 điều kiện sau: 

- Tồn tại một vấn đề 

- Gợi nhu cầu nhận thức 

-  Gợi niềm tin ở khả năng của bản thân 

Ví dụ: Diện tích hình vuông – Lớp 3 

Ta xét xem đây có phải là tình huống có vấn đề hay không. Ta thấy: 

 - Tồn tại một vấn đề: Công thức, quy tắc tính diện tích hình vuông (HS chưa 

biết) 

 - Gợi nhu cầu nhận thức: HS có nhu cầu muốn biết cách tính diện tích hình 

vuông trong cuộc sống hằng ngày. 

   - Gợi niềm tin ở bẩn thân: Tuy chưa biết công thức tính diện tích hình vuông nhưng 

hs đó biết hình vuông từ lớp 1, biết đặc điểm của hình vuông, biết hình vuông là 

trường hợp đặc biệt của hình chữ nhật, biết cách tiến hành tính diện tích của hình chữ 

nhật như thế nào để HS tinh được diện tích hình vuông.  

1.3. Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 

Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là tổ chức tạo ra tình huống có 

chứa đựng vấn đề (Toán học). Trong quá trình hoạt động, HS sẽ phát hiện ra vấn đề, 

có nguyện vọng giải quyết vấn đề và giải quyết được vấn đề đó bằng sự cố gắng trí 

lực, nhờ nâng cao một bước trình độ kiến thức, kĩ năng và tư duy. 

2. Quá trình dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 
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  Lược đồ quá trình dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 

     Phát hiện vấn đề - Tìm hiểu vấn đề- Xác định lược đồ giải quyết vấn đề- Tiến hành 

giải quyết vấn đề, đưa ra lời giải- Phân tích, khai thác lời giải 

 Nhiệm vụ:  
Hãy xem xét 2 ví dụ trên. Phân tích ưu điểm và nhược điểm từng phương 

pháp, trả lời các câu hỏi sau: 
 Theo Anh/Chị, phương pháp nào tốt hơn 
 Phương pháp nào đưa ra vấn đề để học sinh giải quyết? 
 Theo anh chị, cần tổ chức việc dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 

theo những bước nào là hợp lí?  
���� Bài tập 
 
 1. Trình bày quan niệm của bản thân về dạy học phát hiện và giải quyết vấn 
đề. 
 2. Nêu ý nghĩa của phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 
trong dạy học ở bậc tiểu học.  

  3.Nêu quy trình dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề? 
3. Các cách tạo ra tình huống có vấn đề 

a. Xây dựng tình huống có vấn đề từ thực tiễn 

   Đưa ra các tình huống xuất phát từ thực tiễn, tình huống này chứa đựng vấn đề toán 

học. 

Ví dụ: Khi dạy xong phần phép chia có dư, GV cho HS giải bài toán sau: “ Cần chở 

57 HS qua sông bằng thuyền, mỗi thuyền chở được 8 HS. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu 

thuyền chở HS qua sông cùng một lúc? ”   

    Phân tích:  

   - Những kiến thức mà HS đã có là gì? 

Học sinh đã có kĩ năng thực hiện phép chia có dư và kĩ năng giải dạng toán chia hết 

dạng sau: Cần chở 80 HS qua sông bằng thuyền chở được 8 HS. Hỏi cần bao nhiêu 

thuyền chở tất cả HS qua sông một lúc? 
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b. Tạo tình huống có vấn đề từ các kiến thức đã biết bằng cách biến đổi hoặc “dấu 

đi” một yếu tố, yêu cầu HS tìm lại yếu tố đó: 

Sau khi hình thành các kiến thức toán học, nếu GV chỉ đưa bài tập vận dụng 

trực tiếp kiến thức thì nó không chứa đựng vấn đề. GV có thể tạo ra tình huống có vấn 

đề bằng cách tạo bài tập phức tạp hơn, việc giải quyết bài tập sẽ gồm 2, 3 bước, trong 

đó có áp dụng trực tiếp kiến thức đơn giản vừa học. 

 Ví dụ: Khi học đến bảng nhân 6, xét bài toán điền vào chỗ trống 

     6 x  3 = … 

     6 x …= 24 

     ... x …= 42 

Các ví dụ 2, 3 khó hơn ví dụ 1 trên, vì HS phải thử dần các phép tính như : 6 x 3 = 18 

(không được); 6 x 4 = 24 (được; vậy kết quả điền vào chỗ chấm là 2), phép tính tiếp 

theo tương tự HS sẽ tìm được kết quả là 7. 

Cũng từ kiến thức nhân trong phạm vi 6, có thể ra các bài tập chứa đựng vấn đề khó 

hơn dành cho HS khá giỏi:  

    Hãy viết các phép nhân mà kết quả tính là 42 (hoặc…x … = 42) 

HS sẽ phải vận dụng các kiến thức đã biết để dự đoán, thử nghiệm: 

- Nếu là 1 x … = 6 thì lúc này phải viết 1 x 6 = 6  

- Nếu là 2 x … = 6 thì lúc này phải viết 2 x 3 = 6 

- Nếu là 3 x … = 6 thì lúc này phải viết 3 x 2 = 6 

- Nếu là 6 x … = 6 thì lúc này phải viết 6 x 1 = 6 

c. Yêu cầu HS sử dụng phương pháp tương tự để phát hiện kiến thức mới 

     Ví dụ: ở lớp 2, khi HS học xong bảng nhân 2, nhân 3, nhân 4, nhân 5, các em đã 

biết được thế nào là bảng nhân và cách xây dựng bảng nhân (dựa vào phép cộng các 

số bằng nhau). Đến lớp 3, GV có thể đặt vấn đề để các em tự lập bảng nhân 6: 

   Đây là vấn đề mới cần giải quyết, HS sẽ dựa vào cách lập các bảng nhân trước đó 

để tự lập bảng nhân 6. 
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- Xác định dạng của bảng nhân 6: 

HS đã biết bảng nhân 5: 

       5 x 1 = 5 

       5 x 2 = 10 

       5 x 3 = 15 

       ………… 

       5 x 10 = 50 

Vì vậy sẽ tự xác định được dạng của bảng nhân 6 sẽ là:  

       6 x 1 = 

       6 x 2 = 

       6 x 3 = 

      …….. 

      6 x 10 = 

Tìm các kết quả từng phép tính ( bằng cách tính tổng các số hạng bằng 6) 

 HS sẽ tự tìm kết quả từng phép tính và điền các kết quả vào bảng. 

d. Lật ngược một khẳng định đã biết 

    Thông thường có một tính chất được phát biểu dưới dạng một câu dơn giản, nếu lật 

ngược lại thì chưa chắc đã đúng. 

 Ví dụ: Khi dạy cho HS số tự nhiên chia hết cho 5 thì có chữ số hàng đơn vị là 0. Vậy 

một số không có chữ số hàng đơn vị tận cùng là 0 thì có chia hết cho 5 không? 

e. Tổ chức tình huống có vấn đề yêu cầu hoạt động khái quát hóa 

    GV đưa ra các đối tượng toán học cụ thể, yêu cầu HS quan sát, phân tích và tìm 

cách khái quát hóa bằng cách nêu được những nét chung của đối tượng đó, hoặc xác 

định mối quan hệ giữa các đối tượng cụ thể, từ đó rút ra quy luật chung  về các mối 

quan hệ đó. 

  Ví dụ: Viết tiếp 3 số thích hợp vào chỗ chấm trong dãy số sau: 9987, 9988, 

9989,...,…,… 
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HS sẽ quan sát dãy số, thử tìm mối quan hệ giữa các số trong dãy và nhận xét: đầu 

tiên có số 9987. Nếu lấy 9987 cộng 1 thì được 9988. Nếu lấy tiếp 9988 cộng 1 được 

9989. Vậy số sau 9989 sẽ là 9989 cộng 1 bằng 9990, số sau 9990 là 9990 cộng 1 bằng 

9991, số sau 9991 là 9991 cộng 1 bằng 9992. Vậy dãy số có thể viết tiếp: 9987, 9988, 

9989, 9990, 9991, 9992,… 

  Tuy HS không cần phát biểu quy tắc, nhưng đã khái quát hóa thành quy luật “ cộng 

thêm 1 vào số liền trước sẽ được số liền sau” 

g. Tổ chức tình huống có vấn đề yêu cầu hoạt động đặc biệt hóa 

  Ví dụ: Sau khi đã xây dựng công thức tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài là a và 

chiều rộng là b. GV cho HS liên hệ tới vấn đề “tìm công thức tính chu vi hình vuông 

cạnh a”. HS phải coi hình vuông là trường hợp hình chữ nhật có 2 cạnh bằng nhau, và 

từ đó suy ra công thức tính chu vi hình vuông. 

h. Xây dựng tình huống có vấn đề liên quan đến trí tưởng tượng không gian của 

học sinh 

   Trí tưởng tượng về dối xứng của hình: tô màu đối xứng, vẽ hình đối xứng,…; sắp 

xếp hình từ những hình cơ bản thành hình mới,…    

    Ví dụ: Hãy sắp xếp các hình tam giác thành hình sau:   

 

 Trong bài này, HS sẽ phải quan sát hình vẽ cho trước và phân chia hình thành các 

hình tam giác nhỏ để ghép được hình trên. 

 

i. Tổ chức hoạt động trên các đồ vật thật, trên các mô hình để rút ra một tri thức 

toán học ( một tính chất, một công thức,…) 
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 Ví dụ: Để hình thành công thức tính chu vi hình chữ nhật, có thể dạy như sau: 

GV cho HS lấy thước dây, ướm thử xung quanh các vật hình chữ nhật ( chẳng hạn 

cửa sổ, cái bảng,…) với các kích thước khác nhau. Sau khi HS đo được chu vi các 

hình chữ nhật đó, yêu cầu HS phát hiện mối quan hệ độ dài các cạnh của hình chữ 

nhật. HS sẽ đi đến kết luận: “ chu vi hình chữ nhật gấp 2 lần tổng chiều dài a cộng 

chiều rộng b”. GV và HS thống nhất về công thức tính chu vi hình chữ nhật: P = ( a + 

b ) x 2. 

 Nhiệm vụ: 
 

 Đọc phần thông tin. 
 Nêu cách tạo tình huống có vấn đề ở tiểu học có thể sử dụng ở tiểu 

học. Bạn điền tiếp vào các ô trống trong bảng sau: 
 

Loại tình huống có vấn đề Ví dụ 
Tình huống thực tiễn  

  
Tình huống cần hoạt động đặc biệt  
Hoá  
Tình huống cần hoạt động khái  
quát hoá  

........................................  
  

.........................................  
  

 
 

���� Bài tập 

1. Nêu các phương pháp cơ bả n để tạo ra các tình huống có vấn đề khi dạy học 
Toán ở tiểu học, nêu ví dụ minh hoạ.  

2. Hãy thiết kế một giáo án dạy học có ứng dụng phương pháp dạy học phát 
hiện và giải quyết vấn đề  

 

4. Các mức đô tổ chức dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, phối hơp các 

PPDH với dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 

 Thông tin: 
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a. Các mức đô tổ chức dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề  

Dạy học giải quyết vấn đề có 4 mức độ 

Các 
mức độ 

Đặt vấn 
đề 

Nêu giả 
thuyết 

Lập kế 
hoạch 

Giải 
quyết VĐ 

Kết luận, 
đánh giá 

1 GV GV GV HS GV 
2 GV GV HS HS GV + HS 
3 GV + HS HS HS HS GV + HS 
4 HS HS HS HS GV + HS 

    Trong dạy học theo phương pháp đặt và giải quyết vấn đề, học sinh vừa nắm được 
tri thức mới, vừa nắm được phương pháp lĩnh hội tri thức đó, phát triển tư duy tích 
cực, sáng tạo, được chuẩn bị một năng lực thích ứng với đời sống xã hội, phát hiện 

kịp thời và giải quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh.  

4.2. Một số hình thức kết hợp các PPDH tích cực 

- Phương án 1: Nêu vấn đề chung cho cả lớp. Cả lớp thảo luận giải quyết vấn đề. 

-Phương án 2: Nêu vấn đề chung cho cả lớp, sau đó xác định nhiệm vụ cho các nhóm 

học tập, các nhóm thực hiện giải quyết vấn đề, cuối cùng kết hợp kết quả của các 

nhóm và ra lời giải cuối cùng. 

- Phương án 3: Nêu vấn đề chung cho cả lớp, sau đó xác định nhiệm vụ cho cả lớp. 

GV tổ chức cho cá nhân tự giải quyết vấn đề, cuối cùng thảo luận đánh giá các lời giải 

được đề xuất. 

- Phương án 4: Giao cho cá nhân HS các bài tập chứa đựng các vấn đề phù hợp đặc 

điểm từng HS, từng HS tự giải quyết vấn đề. GV làm việc với cá nhân HS để đánh giá 

lời giải. 

 Nhiệm vụ  
 Đọc phần thông tin 
 Đưa ra các ví dụ tương ứng với từng mức độ đã nêu trong phần thông tin.  

���� Bài tập 
 

 1. Nêu ví dụ về một bài tập toán ở tiểu học, trong đó xác định vào thời 
điểm nào của quá trình dạy thì nó là tình huống có vấn đề với học sinh. 

 2. Bài toán có lời văn, khi nào thì trở thành tính huống có vấn đề, khi nào 
thì không còn là tình huống có vấn đề? 
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 YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP  

 

1. Xây dựng các tình huống có vấn đề  
Xây dựng hai ví dụ ở hai lớp khác nhau cho mỗi cách tạo tính huống có vấn đề. 

2. Xây dựng một nội dung dạy học theo phương pháp dạy học phát hiện và giải 
quyết vấn đề. 

Thiết kế một nội dung dạy học cụ thể theo hướng dạy học phát hiện và giải 
quyết vấn đề. 
3. Tập hướng dẫn HS một nội dung trong một bài cụ thể có sử dụng phương 

pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề. 

 
§ 8.  Vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học Toán ở Tiểu học 

 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

+ Sinh viên nắm vững được bản chất của dạy học theo lối kiến tạo, vận dụng lí 

thuyết  kiến tạo trong dạy học môn Toán ở Tiểu học 

+ Sinh viên ôn lại được các kiến thức có liên quan. 

2. Kĩ năng 

+ Biết vận dụng lí thuyết kiến tạo trong các tiết dạy học Toán ở trường Tiểu 

học.  

+ Rèn luyện khả năng diễn đạt vấn đề, báo cáo khoa học. 

3. Thái độ  

 + SV có ý thức tìm hiểu chương trình Toán ở Tiểu học 

 + Có ý thức rèn luyện để trở thành giáo viên Tiểu học 

4. Định hướng tiếp cận năng lực 

+ Năng lực giải quyết vấn đề Toán học   

+ Năng lực tư duy Toán học   

+ Năng lực giao tiếp Toán học   

+Năng lực mô hình hóa Toán học  
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II. NỘI DUNG 

1. Một số khái niệm 
1.1. Kiến tạo là gì? 
 - Theo từ điển Tiếng Việt thì kiến tạo có nghĩa là xây dựng nên 
 - Theo Brandt thì “lí thuyết kiến tạo là một lí thuyết dạy học dựa trên cơ sở 
nghiên cứu về quá trình học tập của con người và dựa trên quan điểm cho rằng mỗi cá 
nhân tự xây dựng nên tri thức của riêng mình, không đơn thuần là chỉ tiếp nhậ tri thức 
từ người khác ”. 
 - Vygotsky, trong suốt quá trình phát triển của trẻ em thường xuyên diễn ra hai 
mức độ: trình độ hiện tại và vùng phát triển gần nhất. Ông định nghĩa “vùng phát triển 
gần nhất” (zone of proximal learning) – điều mà HS tìm ra vợt qua trình độ phát triển 
hiện tại của HS (nhưng vẫn nằm trong ngỡng phát triển tiềm năng của họ) dới sự hớng 
dẫn của ngời lớn hoặc hợp tác với các bạn học có năng lực hơn. 
 - Theo Vygotsky, dạy học và phát triển phải gắn bó hữu cơ với nhau. Dạy học 
phải đi trước quá trình phát triển nhưng không đi trước quá xa so với sự phát triển. 
 - Vai trò của văn hóa, ngôn ngữ, sự tương tác xã hội, đặc biệt là sự tương tác 
giữa GV và HS. 
 - Tóm lại: Theo quan điểm của lí thuyết kiến tạo thì HS phải là chủ thể tích cực 
xây dựng nên kiến thức cho bản thân mình dựa trên các kiến thức hoặc kinh nghiệm 
đã có từ trước. Trong quá trình học sinh sẽ sắp xếp (làm cho thích nghi) kiến thức mới 
nhận được vào cấu trúc hiện có để xây dựng nên hệ thống kiến thức mới. 
1.2. Bản chất của dạy học kiến tạo 

Người học tự khám phá tri thức bằng cách dự đoán, thử nghiệm, trao đổi và 

khẳng định như một nhà khoa học dưới sự hướng dẫn, tổ chức của người thầy. 

1.3. Đặc điểm của dạy học theo lối kiến tạo 
 - HS phải là chủ thể tích cực xây dựng nên kiến thức cho bản thân mình dựa 
trên các kiến thức hoặc kinh nghiệm đã có từ trước. Chỉ khi nào tạo nên mối liên hệ 
hữu cơ giữa kiến thức cũ và kiến thức mới và sắp xếp kiến thức mới vào cấu trúc 
(hiện có hoặc thay đổi cho phù hợp) thì quá trình học tập mới có ý nghĩa. 
 - Quá trình kiến tạo kiến thức mang tính chất cá thể. 
 - Cần xây dựng môi trường học tập trong đó luôn khuyến khích HS trao đổi – 
thảo luận, tìm tòi – phát hiện và giải quyết vấn đề. 
 - Vai trò của GV là tổ chức môi trường học tập mang tính kiến tạo. 
 - Mục đích của dạy học không chỉ là truyền thụ kiến thức mà chủ yếu là làm 

thay đổi hoặc phát triển các quan niệm của HS, qua đó tạo kiến thức mới, đồng thời 

phát triển trí tuệ và nhân cách của mình. 

1.4. Mô hình dạy học theo lối kiến tạo 
 Quy trình dạy học theo lối kiến tạo  
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 Chu trình dạy học theo lối kiến tạo gồm các pha chính như sau : 
Vốn tri thức -> Dự đoán -> Kiểm nghiệm (Thử và sai) ->  Điều chỉnh -> Tri thức mới 
  - Quy trình dạy gồm các bước sau :  
  +) Ôn tập, củng cố tài liệu 
  +) Tạo tình huống có vấn đề về nhạn thức 
  +) Giải quyết vấn đề 
  +) Thảo luận, đề xuất giả thuyết  
  +) Kiểm nghiệm, phân tích kết quả  
  +) Kết luận rút ra kiến thức, kĩ năng mới 

Nhiệm vụ 
 Trên cơ sở đọc phần thông tin cơ bản hãy cho biết: 

- Đặc trưng cơ bản của dạy học theo lối kiến tạo. 
- Mô hình của PPDH theo lối kiến tạo 
- Quá trình dạy học theo lối kiến tạo 

 

���� Bài tập 

1. Lựa chọn một bài học cụ thể và lập Kế hoạch bài học của bài đó. Ghi lại suy 

nghĩ của cá nhân khi soạn bài đó. 

 2. Dạy thử trong nhóm 
  

2. Ưu điểm và nhược điểm của PPDH theo lí thuyết kiến tạo 

2.1. Ưu điểm 

HS xây dựng được các kiến thức toán học mới với cấu trúc phức tạp hơn, trừu 

tượng hơn và có hiệu lực hơn các kiến thức hiện có để có thể tăng cường khả năng 

giải quyết vấn đề. 

Qua việc tư duy độc lập, HS tạo ra những sản phẩm khác nhau, không những 

kích thích khả năng sáng tạo của HS mà điều đó giúp cho GV có thể thu được thông 

tin  ngược trung thực và chính xác hơn từ đó điều chỉnh PP dạy học thích hợp từng 

đối tượng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. 

HS tự lực, tự tin hơn, chống lại thói quen ỷ lại, dựa dẫm của đa số HS kém và 

trung bình. 
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GV nói ít, làm ít nhưng phải đầu tư bài giảng kĩ càng và sâu sắc hơn, HS phải 

làm việc nhiều (thông qua hành động); Thể hiện ý kiến của mình (trong quá trình học 

tương tác); Suy nghĩ tích cực, nỗ lực tối đa khả năng bản thân và năng lực giải quyết 

vấn đề nhằm kiến tạo kiến thức mới một cách vững chắc và sâu sắc. Điều này phù 

hợp với quan điểm đổi mới: Lấy HS làm trung tâm. 

b. Nhược điểm 

Chỉ phù hợp với dạng bài hình thành kiến thức mới 

Việc học Toán ở Tiểu học còn đề cao vấn đề ứng dụng, yêu cầu rèn luyện kĩ 

năng, kĩ xảo và hoạt động sáng tạo của HS 

Tốn nhiều thời gian 

           Nếu không có sự khéo léo và năng lực sư phạm của GV, đôi khi việc tổ chức 

dẫn tới tình trạng quá sức đối với HS Tiểu học, gây tâm lí ức chế và mệt mỏi trong 

HS./ 

 Nhiệm vụ: 

Thảo luận lấy ví dụ minh họa cho các ưu, nhược điểm của PP dạy học theo lối 
kiến tạo 
���� Bài tập 

Vận dụng lý thuyết kiến tạo trong dạy học toán ở tiểu học đòi hỏi người GV 
phải tiến hành các công việc nào? 
 

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 
 
1. Xây dựng một nội dung dạy học theo lí thuyết kiến tạo 

Thiết kế một nội dung dạy học theo định hướng vận dụng lí thuyết kiến tạo. 
2. Tập hướng dẫn HS một nội dung trong một bài cụ thể có sử dụng phương 

pháp dạy học theo lí thuyết kiến tạo. 
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Chủ đề 3. 

MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC 

MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC 

§ 1. Tìm hiểu chung về đánh giá trong dạy học toán ở tiểu học  
 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Sinh viên nắm vững được khái niệm về đánh giá và các hình thức đánh giá 

trong dạy học môn Toán ở Tiểu học. 

- SV biết các quy định mới trong kiểm tra đánh giá học sinh Tiểu học. 

- Sinh viên ôn lại được các kiến thức có liên quan. 

2. Kĩ năng 

- Vận dụng được các hình thức đánh giá để đánh giá khả năng học tập của học 

sinh Tiểu học trong quá trình học tập môn Toán. 

- Rèn luyện khả năng diễn đạt vấn đề, báo cáo khoa học, bước đầu làm quen 

với việc đánh giá và tự đánh giá. 

3. Thái độ  

 - SV có ý thức tìm hiểu chương trình Toán ở Tiểu học 

 - Có ý thức rèn luyện để trở thành giáo viên Tiểu học 

4. Định hướng tiếp cận năng lực 

- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học   
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- Năng lực tư duy Toán học   

- Năng lực giao tiếp Toán học   

- Năng lực mô hình hóa Toán học  

II. NỘI DUNG 

1. Quan niệm về đánh giá 

Đánh giá học sinh tiểu học nêu trong là những hoạt động quan sát, theo dõi, 
trao đổi, kiểm tra, nhận xét quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; tư vấn, hướng 
dẫn, động viên học sinh; nhận xét định tính hoặc định lượng về kết quả học tập, rèn 
luyện, sự hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học. 
2. Mục đích của đánh giá  

a. Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy 
học,hoạt động trải nghiệm ngay trong quá trình và kết thúc mỗi giai đoạn dạy học, 
giáo dục;kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh để động viên, khích lệ 
và phát hiệnnhững khó khăn chưa thể tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, giúp 
đỡ; đưa ra nhậnđịnh đúng những ưu điểm nổi bật và những hạn chế của mỗi học sinh 
để có giải pháp kịpthời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn 
luyện của học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học. 
2. Giúp học sinh có khả năng tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh 
cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ. 
3. Giúp cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học 
sinh)tham gia đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và 
phát triển năng lực, phẩm chất của con em mình; tích cực hợp tác với nhà trường 
trong các hoạt động giáo dục học sinh. 
4. Giúp cán bộ quản lí giáo dục các cấp kịp thời chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đổi 

mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu quả giáo dục. 

3. Một số hình thức đánh giá (đổi mới theo thông tư 30 – Bộ GDĐT) 

3.1. Đánh giá thường xuyên 

 Các nội dung đánh giá 

� Hoạt động học tập: đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của 
học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng từng môn học và hoạt động giáo dục khác 
theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. 

� Năng lực: đánh giá sự hình thành và phát triển một số năng lực của học sinh như: 
Tự phục vụ, tự quản; Giao tiếp, hợp tác; Tự học và giải quyết vấn đề 

� Phẩm chất: đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất của học sinh như: 
Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục; Tự tin, tự trọng, tự 
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chịu trách nhiệm; Trung thực, kỉ luật, đoàn kết; Yêu gia đình, bạn và những người 
khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước. 

�  Phương pháp đánh giá: 

� Giáo viên đánh giá bằng cách quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quá 
trình học tập, rèn luyện của học sinh; tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh; nhận 
xét định tính hoặc định lượng về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát 
triển một số năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học. 

� Ngoài ra, GVCN còn thu thập kết quả tự đánh giá của học sinh, các đánh giá lẫn 
nhau giữa nhóm học sinh, đánh giá từ cha mẹ học sinh. 

3.2. Đánh giá định kỳ 

Đánh giá định kì cuối kì, cuối năm học bằng bài kiểm tra:  Đề bài kiểm tra định kì phù 
hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức độ 
nhận thức của học sinh: 

Mức 1: học sinh nhận biết hoặc nhớ, nhắc lại đúng kiến thức đã học; diễn đạt đúng 
kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình và 
áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong 
học tập; 
Mức 2: học sinh kết nối, sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình 
huống, vấn đề mới, tương tự tình huống, vấn đề đã học; 
Mức 3: học sinh vận dụng các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề 
mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn hay đưa ra những 
phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống. 
Mức 4: Học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống 
trong học tập và cuộc sống 
 Phương pháp đánh giá: 
Ra đề bài kiểm tra định kỳ và cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 
0 (không) và điểm thập phân. 

3.3. Tổng hợp đánh giá: Sau học kỳ 1 và sau năm học, theo các tiêu chí sau: 

- Quá trình học tập từng môn học: những đặc điểm nổi bật, sự tiến bộ, hạn chế, mức 
độ hoàn thành nhiệm vụ học tập theo chuẩn kiến thức, v.v., Xếp loại học sinh theo 
từng môn học theo hai mức: Hoàn thành hoặc Chưa hoàn thành 

- Mức độ hình thành và phát triển năng lực: những biểu hiện nổi bật của năng lực, sự 
tiến bộ, mức độ hoàn thành và phát triển theo từng nhóm năng lực của học sinh, v.v. 
Xếp loại học sinh theo hai mức: Đạt hoặc Chưa đạt 

- Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: những biểu hiện nổi bật của phẩm chất, 
sự tiến bộ, mức độ hoàn thành và phát triển theo từng nhóm phẩm chất của học sinh, 
v.v. Xếp loại học sinh theo hai mức: Đạt và Chưa đạt 
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- Các thành tích khác của học sinh được khen thưởng trong học kỳ, năm học 

3.4. Tự đánh giá 

      Việc học sinh tự đánh giá không những góp phần đạt được mục tiêu đánh giá mà 

còn có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Việc tự đánh giá giúp học sinh có ý thức trách nhiệm, 

tinh thần tự phê bình, khả năng tự đánh giá, tính độc lập, lòng tự tin và sáng tạo. 

     Việc học sinh tự đánh giá có thể diễn ra khi các em phải làm bài tập, trình diễn một 

hoạt động trước lớp, tạo một sản phẩm học tập.... 

             Một số biện pháp giúp học sinh biết tự đánh giá mình và đánh giá bạn 

- Hướng dẫn các em quan sát, nhận xét cách đánh giá của thầy(cô). 

- Kiểm tra sản phẩm bài làm so với yêu cầu đã đề ra theo từng tiêu chí cụ thể. 

 

Nhiệm vụ  
 Nêu tầm quan trọng của đánh giá trong giảng dạy và học tập? 

���� Bài tập 
  

1. Phân tích quan niệm về đánh giá và các hình thức đánh giá? 
2. Các loại hình đánh giá hoạt động dạy học? 
3. Phân tích tầm quan trong của công tác đánh giá là gì? 
4. Phân tích những đổi mới về kiểm tra đánh giá các môn học ở tiểu học? 
5. Quan sát là gì? Các quan sát thường tiến hành để xác định các yếu tố nào? 
6.Phân tích những thuận lời và bất lợi khi sử dụng phương pháp quan sát? 

4. Lập hồ sơ học tập 

 Thông tin: 
4.1. Tìm hiểu chung về hồ sơ học tập 

Có thể hiểu hồ sơ học tập là một tiến trình thu thập đánh giá các sản phẩm của 

học sinh một cách hệ thống nhằm “tài liệu hoá” tiến trình hướng tới đạt được các mục 

tiêu học tập hay để chứng tỏ mục tiêu học tập đã đạt được. 

Hồ sơ chứa đựng sản phẩm của học sinh, đây là những chứng cứ tuyệt vêi giúp 

giáo viên chẩn đoán những khó khăn trong học tập của từng học sinh, từ đó đưa ra ý 

kiến phản hồi với từng học sinh, giúp cá nhân hoá sự học tập của học sinh. Đồng thời 

những sản phẩm này làm rõ lí do đánh giá trong cuộc họp với phụ huynh học sinh, có 
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 tác dụng lí giải sự tién bộ hay chưa tiến bộ của học sinh với phụ huynh. 

4.2. Cách sử dụng hồ sơ học tập 

Có ba cách sử dụng hồ sơ học tập 

Tài liệu hoá 

Trưng bày 

Đánh giá 

       Nội dung hồ sơ gồm bài mẫu, phần đánh giá của giáo viên và học sinh được lấy 

từ các hoạt động dạy học, để có sản phẩm trong hồ sơ học tập của học sinh. 

4.3. Mẫu hồ sơ học tập gồm 

- Bài giải các dạng bài tập đã học. 

- Bản tự ghi chép sự tiến bộ của học sinh. 

- Các tài liệu thể hiện việc học sinh tự sửa chữa những sai lầm mắc phải. 

- Việc dùng sơ đồ lời, hình vẽ, sơ đồ đoạn thẳng trong việc giải toán. 

- Lời nhận xét về một hoạt động của học sinh thể hiện sự hiểu biết về một khái 

niệm hoặc một quan hệ toán học. 

4.4. Các bước lập hồ sơ học tập 

- Xác định mục tiêu: Tùy theo cách sử dụng mà mục tiêu sẽ khác nhau 

- Xác định cấu trúc cụ thể: Hồ sơ phải để trong một phong bì hoặc kẹp tài liệu...Cần 

sắp xếp các tài liệu theo chủ điểm kết hợp với trình tự  thời gian. 

- Xác định nguồn nội dung: Nội dung hồ sơ gồm một số mẫu bài, phần đánh giá của 

giáo viên và học sinh. 

- Đưa nội dung vào hồ sơ: Giáo viên có thể là người trực tiếp đưa nội dung vào hồ sơ 

hoặc quy định cho học sinh về những gì cần đưa vào hồ sơ học tập của mình 

Nhiệm vụ 
 

1. Lập bảng đánh giá xếp loại học lực môn Toán của học sinh lớp 2 – Học kì I   
2. Bạn hãy thiết kế nhiệm vụ cho việc dạy chủ điểm đo đại lượng hình học 

để giúp bạn đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh. 
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���� Bài tập 

 Sau đây là những ý kiến về sự thuận lợi và bất lợi của việc sử dụng phương 

pháp quan sát trong việc thu thập thông tin để đánh giá học sinh. Bạn hãy phân 

chia chúng vào hai cột: Thuận lợi và bất lợi. 

  - Tức thì vì diễn ra trong khi học sinh thực hiện các bài tập hoặc nhiệm vụ. 
            - Kết quả không đạt của học sinh có thể do các em chưa quen sử dụng các 

dụng cụ, thiết bị thực hành. 

            - Dễ quản lý vì học sinh đang thực hiện các nhiệm vụ, bài tập. 
            - Phản hồi ngay tức thì. Không có sự chậm chễ như thường có trong các loại 

hình kiểm tra khác. 

            - Có thể có cá nhân không tham gia trong khi làm việc tại nhóm. 
            - Cần thời gian dài để đưa ra quan sát đáng tin cậy về một số khía cạnh học 

tập như thái độ, sự say mê học tập, kỹ năng. 

             - Phương pháp tốt nhất để đánh giá các kỹ năng và thái độ 
 

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 
1. Xây dựng nội dung một hồ sơ học tập cho học sinh 
        Xác định mục tiêu, nguồn nội dung, các nội dung, kế hoạch tổ chức đối thoại 
2. Thiết kế nội dung một bài kiểm tra định kì cho học sinh 

        Phân tích được các mức độ trong bài kiểm tra 

 
§ 2. Tìm hiểu về câu hỏi trắc nghiệm khách quan 

 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức   

+ Sinh viên nắm vững được khái niệm về trắc nghiệm khách quan và các dạng 

Test trắc nghiệm khách quan thương dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh 

trong dạy học môn Toán ở Tiểu học. 

+ Sinh viên ôn lại được các kiến thức có liên quan. 

2. Kĩ năng 

+ Xây dựng được các dạng Test trắc nghiệm khách quan thương dùng để đánh  

giá kết quả học tập của học sinh trong quá trình dạy học môn Toán. 
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+ Rèn luyện khả năng diễn đạt vấn đề, báo cáo khoa học, bước đầu làm quen 

với việc đánh giá học sinh bằng Test trắc nghiệm khách quan. 

II. NỘI DUNG 

 Thông tin: 
1. Khái niệm 

TNKQ là một dạng bài kiểm tra trong đó nhà sư phạm xây dựng để yêu cầu học 

sinh lựa chọn những đáp án, tình huống khác nhau phù hợp với yêu cầu đề ra hoặc 

đưa những thông tin cần thiết đòi hỏi học sinh phải viết câu trả lời ngắn hoặc rất ngắn. 

2. Vai trò, tác dụng của TNKQ trong đánh giá kết quả dạy học Toán ở trường 

Tiểu học 

* Là 1 phương pháp kiểm tra đánh giá mới đang được đưa vào sử dụng để đánh 

giá kết quả học tập nói chung và đánh giá kết quả học tập môn Toán nói riêng trong 

trường Tiểu học. 

* Sử dụng Trắc nghiệm khách quan trong đánh giá kết quả học tập Toán ở Tiểu 

học góp phần thúc đẩy hoạt động dạy và học Toán theo hướng hiện đại, phù hợp với 

xu thế chung của nền giáo dục thế giới. 

3. Các loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học toán ở tiểu học  

a.Trắc nghiệm đúng sai  

Là một dạng câu hỏi chỉ có hai phương án trả lời để lựa chọn (hoặc đúng, hoặc 

sai). 

Ví dụ :      Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : 

              Tổng của hai số lẻ là một số lẻ.  

      72 phút  =  1 giờ 12 phút. 

              Hình vuông là hình chữ nhật có chiều dài bằng chiều rộng. 

b. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn  

Trắc nghiệm nhiều lựa chọn là loại bài tập đưa ra yêu cầu (có thể là một mệnh 

đề), trong đó có nhiều phương án trả lời khác nhau và yêu cầu học sinh xác định 

phương án trả lời phù hợp với yêu cầu đề ra. Một câu hỏi loại này gồm hai phần: 
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phần đầu gọi là phần dẫn nêu ra vấn đề, cung cấp thông tin cần thiết hoặc nêu một câu 

hỏi, phần sau là các phương án để chọn, thương được đánh dấu bằng các chữ cái A, B, 

C, D, hoặc các chữ số 1, 2, 3,...Trong các phương án để chọn chỉ có duy nhất một 

phương án đúng, các phương án khác được đưa vào đó có tác dụng gây nhiễu. 

VD1:  Khoanh vào chữ đặt trước dãy số tự nhiên : 

       A.     0, 1, 2, 3, 4, 5.                    C.      0, 1, 3, 5, 7... 

B.     1, 2, 0, 4, 5...                      D.      0, 1, 2, 3, 4, 5... 

VD2: Khoanh vào phân số  biểu diễn phần tô đậm : 

 
 

A.   
4

3                 B.   
7

3               C.   
3

4              D.   
7

4  

c. Trắc nghiệm ghép đôi  

Là dạng bài tập gồm hai cột thông tin, mỗi cột có nhiều nội dung thông tin khác 

nhau thể hiện trên từng dòng. Học sinh phải chọn ra những kết hợp hợp lí giữa một 

nội dung của cột này với một hay nhiều nội dung thích hợp của cột kia (loại câu hỏi 

này thực ra cũng là một dạng đặc biệt của hình thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn).  

Ví dụ: Nối (theo mẫu) : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình bình hành 

Hình có 4 góc vuông và 4 cạnh 
bằng nhau là 

Hình có 2 góc nhọn, 2 cặp cạnh 
song song và bằng nhau là 

Hình tam giác  

Hình vuông 

Hình chữ nhật 

Hình có 4 cạnh đôi một bằng nhau 
và có 4 góc vuông là 

Đương gấp khúc khép kín có 3 góc 
nhọn là 

Hình thoi 
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d.  Trắc nghiệm điền khuyết (câu trả lời ngắn) 

Là dạng câu hỏi với giải đáp ngắn hay cũng có thể gồm những câu phát biểu 

với một hay nhiều chỗ trống để học sinh phải điền vào bằng một từ, một nhóm từ 

ngắn hay kết quả của một phép tính. 

VD1: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm : 

         Hình vuông là một dạng đặc biệt của hình .............. 

VD2:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 

         Số chia hết cho cả 2 và 5 là những số có tận cùng bằng chữ số....... 

Nhiệm vụ 
 
      Nêu ưu điểm, nhược điểm của các loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan 

���� Bài tập 

       1. Dựa vào SGK Toán 1; Toán 2; Toán 3; của chương trình Tiểu học cho ví 
dụ minh hoạt 4 loại trắc nghiệm khách quan được dùng ở Tiểu học.  

2. Soạn đề kiểm tra toán 1; Toán 2; Toán 3 có kết hợp trắc nghiệm và tự luận. 
 

 
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

 

1. Xác định được mục tiêu và nội dung của bài TNKQ 

     - Mục tiêu: Kiểm tra ba mức độ nhận thức Biết, Hiểu, Vận dụng của HS trong môn 

Toán. 

    - Nội dung: Theo nội dung cụ thể của từng phần kiến thức dự kiến kiểm tra.   

VD: Để thiết kế 1 đề kiểm tra sau khi dạy bài “Tìm số trung bình cộng”(tiết 22,Toán 

4, HKI/26), ta phải xác định mục tiêu của bài là: 

       Giúp HS  hiểu thế nào là số trung bình cộng của nhiều số. 

       Biết cách tìm số trung bình cộng của nhiều số 

       Vận dụng tìm số trung bình cộng của nhiều số trong các bài Toán cụ thể. 

2. Xây dựng đề kiểm tra bằng TNKQ 
Xây dựng đề kiểm tra kết hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm 

kiểm tra một nội dung kiến thức cụ thể 
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Chủ đề 4. 

 SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Sinh viên có những hiểu biết cơ bản về thiết bị dạy học toán ở Tiểu học, biết 

phân loại đồ dùng dạy học thường dùng trong quá trình  dạy học. 

- Làm quen với một số đồ dung dạy học hiện đại, các phần mềm hỗ trợ dạy học. 

2. Kĩ năng 

- Phân loại được các đồ dùng dạy học thường dùng trong quá trình dạy học môn 

Toán. 

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng đồ dùng cho từng loại bài để đạt hiệu quả cao 

trong quá trình dạy học. 

- Bước đầu sử dụng được một số đồ dung dạy học hiện đại 

3. Thái độ  

 + SV có ý thức tìm hiểu chương trình Toán ở Tiểu học 

 + Có ý thức rèn luyện để trở thành giáo viên Tiểu học 

4. Định hướng tiếp cận năng lực 

+ Năng lực giải quyết vấn đề Toán học   

+ Năng lực tư duy Toán học   

+ Năng lực giao tiếp Toán học   

+Năng lực mô hình hóa Toán học  

II. NỘI DUNG 

 Thông tin: 
1. Quan niệm  
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   Thiết bị dạy học (phương tiện dạy học) Toán là những vật có khả năng chứa đựng 
hoặc chuyển tải thông tin về nội dung dạy học và về sự điều khiển quá trình dạy học. 
 Ví dụ: Phiếu học tập, tranh vẽ, máy chiếu, máy tính ... 
2. Phân loại thiết vị dạy học 

Căn cứ vào tính chất của các phương tiện dạy học, người ta chia các phương 

tiện thành ba nhóm 

Nhóm 1: Các đồ dùng vật dụng trực quan cụ thể gồm: Vật tư, mẫu vật, hoá 

chất, mô hình, tranh ảnh...(nói chung là các vật gần gũi với trẻ thơ). 

Nhóm 2: Tài liệu, ấn phẩm, sách giáo khoa, vở bài tập, phiếu bài học... 

Nhóm 3: Các thiết bị hiện đại: Máy móc, vi tính, đĩa CD, đèn chiếu, băng hình, 

các phần mềm dạy học... 

3. Vai trò, tác dụng của việc sử dụng thiết bị dạy học trong môn Toán ở Tiểu học  

      - Đồ dùng dạy Toán là chỗ dựa ban đầu cho học sinh nhận thức được các kiến 

thức trừu tượng. 
      -  Thiết bị dạy học Toán Tiểu học góp phần đổi mới phương pháp dạy và học theo 
hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.  

Nhiệm vụ: 
 

NV1: +Cá nhân tìm hiểu bộ đồ dùng của GV và của HS tiểu học khi day và học 

môn toán. 

+Từng nhóm kể tên một số phương tiện dạy học, từ đơn giản đến phức 

tạp thường dùng trong dạy học Toán ở Tiểu học. (Ghi ra giấy trong để chiếu qua 

đầu.) 
 

NV2: Phân tích tác dụng của các phương tiện dạy học cụ thể đã nêu, 
 

NV3: Các nhóm trình bày và nhận xét, góp ý lẫn nhau. 
 

���� Bài tập 

 Nêu quan niệm về phương tiện dạy học? 
 

 Trình bày ý nghĩa vai trò của các phương tiện dạy học nói chung (ghi tóm 

lược các tác dụng). 

 

4. Yêu cầu cơ bản khi sử dụng thiết bị dạy học ở Tiểu học 
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 Thông tin: 
 - Phương tiện trực quan được sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng. 
- Sử dụng đúng cách và mang lại hiệu quả. Thao tác trên đồ dùng phải dứt khoát, chứa 
dụng ý sư phạm. 
- Huy động tối đa kinh nghiệm, kĩ năng và phát huy tính tích cực trong sử dụng đồ 
dùng của học sinh. 
- Những thao tác HS tiến hành chưa chính xác phải chỉnh sửa ngay. Những thao tác 
chuẩn, có hiệu quả cần được khen ngợi. 
- GV chỉ làm mẫu khi HS không làm được hoặc để xác nhận những kết quả HS đã 

làm chính xác. 

Nhiệm vụ: 
 

NV1: Thảo luận nhóm về một số yêu cầu cần đạt được (cần chú ý) khi sử dụng 

và khai thác đồ dùng dạy học Toán ở Tiểu học. 
 

NV2: Ghi ra giấy các kết quả thảo luận và trình bày – nhận xét giữa các nhóm. 

���� Bài tập 

Khi sử dụng phương tiện-đồ dùng dạy học cần tuân thủ những yêu cầu cơ bản 

nào? giáo viên sử dụng hay học sinh sử dụng? cho ví dụ minh hoạ. 

 
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

 
Thực hành sử dụng được các thiết bị dạy học 

1. Các thiết bị dạy học thông thường 
 Sử dụng bộ đồ dùng trong dạy học một nội dung cụ thể 
2. Các thiết bị dạy học hiện đại. 
a. Sử dụng đèn chiếu (Overhead), camera vật thể để dạy học toán ở Tiểu học 

 
b. Sử dụng phần mềm dạy học với sự hỗ trợ của máy tính. 

   - Phần mềm dạy toán lớp 1, 2, 3, 4, 5. 
   - Phần mềm đánh công thức Toán Mathtype.  
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